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2. Mã học phần: CTRI 002 
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4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ nhất 

5. Phân bổ thời gian 
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- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Sau khi học xong học phần Triết học 

Mác - Lênin. 

7. Giảng viên 
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1. TS. Phạm Thị Hồng Hoa 0384.080136 Honghoa_dhsd@yahoo.com 

2. TS. Vũ Văn Đông 0985.412.618 Duydongvu82@gmail.com 

3. TS. Phạm Xuân Đức 0904.409.139 yenduclinh@gmail.com 

4. ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng 0904.476.146 Nguyenmanhtương10@gmail.com 

5. ThS. Trần Thị Hồng Nhung 0974.588.423 Nhungkienlinhchi@gmail.com 

6. TS. Phùng Thị Lý 0989.407.962 phunglysd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - 

Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng 

dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt 

Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 Diễn giải được sự ra đời của kinh tế chính trị 2 [1.2.1.1a] 

mailto:Nguyenmanhtương10@gmail.com
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

Mác - Lênin, các quy luật sản xuất, trao đổi, 

mua bán hàng hóa, về thị trường và các quan hệ 

lợi ích giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị 

trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa cũng như quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

MT1.2 

Hiểu được sự hình thành, bổ sung và phát triển 

của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong giai 

đoạn ngày nay. 

2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 
Phân tích những nội dung cơ bản về kinh tế 

chính trị Mác - Lênin, liên hệ thực tế để làm rõ. 
4 

[1.2.2.3] 

MT2.2 

Áp dụng kiến thức kinh tế chính trị Mác - 

Lênin để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 

nền kinh tế thị trường hiện nay. 

3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và làm 

việc theo nhóm. 
3 

[1.2.3.1] 

MT3.2 
Chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ và 

công việc được giao. 
3 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

Hiểu được đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và chức năng của kinh tế 

chính trị Mác - Lênin. 

2 

[2.1.1] 

CĐR1.2 

Diễn giải được về hàng hóa, thị trường 

và vai trò của các chủ thể tham gia thị 

trường; phân tích được giá trị thặng dư 

trong nền kinh tế thị trường; so sánh 

được giữa cạnh tranh và độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường. 

2 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1.3 

Diễn giải được các nội dung về kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 

quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; các nội 

dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

2 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Phân tích được nội dung phát triển kinh 

tế trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

4 

[2.2.4] 

CĐR2.2 

Áp dụng các kiến thức kinh tế chính trị để 

giải quyết vấn đề trong học tập, công 

việc và cuộc sống. 

3 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm. Chịu trách nhiệm với các 

nhiệm vụ được phân công. 

3 [2.3.1] 

CĐR3.2 

Có khả năng định hướng, lập kế hoạch, 

bảo vệ quan điểm cá nhân trong học tập 

và rèn luyện. 

3 [2.3.3] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC 

NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

MÁC - LÊNIN 

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển 

của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2. Đối tượng, mục đích và phương pháp 

nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin  

1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin  

2   4  3  

2 CHƯƠNG 2. HÀNG HÓA, THỊ 

TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC 

CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG  

2.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin 

 2  4 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

về sản xuất hàng hóa và hàng hóa 

2.2. Thị trường và nền kinh tế thị trường 

2.3. Vai trò của một số chủ thể tham gia 

thị trường 

3 CHƯƠNG 3. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

3.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác về giá trị 

thặng dư 

3.2. Tích lũy tư bản 

3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

  2 4 3 3 3 

4 CHƯƠNG 4. CẠNH TRANH VÀ 

ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH 

TẾ THỊ TRƯỜNG  

4.1. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường 

4.2. Lý luận của Lênin về các đặc điểm của 

độc quyền và độc quyền Nhà nước trong 

nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 

4.3. Biểu hiện mới của độc quyền, độc 

quyền Nhà nước trong điều kiện ngày 

nay, vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

 2  4 3 3 3 

5 CHƯƠNG 5. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ 

Ở VIỆT NAM 

5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 

  2 4 3 3 3 

6 CHƯƠNG 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH 

TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

  2 4 3 3 3 
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11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần Ghi chú 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2:

CĐR1.3. 

CĐR2.2; 
CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 50 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm 

- 60 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2:

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: vở ghi, giáo trình, bút,... 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

[1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2023), Tài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin, in lưu hành nội bộ.  

[2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021): Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, 

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005): Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin, 

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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[4] - C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 12, 18, 23, 25. NXB Chính trị 

quốc gia, Hà Nội. 

[5] - V.I. Lênin (1995), Toàn tập, Tập 27, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] - Ngô Thái Hà (2022), Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Kinh tế chính trị Mác 

-Lênin, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. 

 14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1 Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG 

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - 

LÊNIN 

Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ 

và phương pháp nghiên cứu học tập học 

phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Qua đó 

củng cố niềm tin về con đường phát triển 

nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Sinh 

viên vận dụng vào trong quá trình học tập 

học phần. 

Nội dung cụ thể: 

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển 

của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2. Đối tượng, mục đích và phương pháp 

nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin  

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế 

chính trị Mác - Lênin  

1.2.2. Mục đích nghiên cứu của kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin  

1.3.1. Chức năng nhận thức 

1.3.2. Chức năng thực tiễn 

1.3.3. Chức năng tư tưởng 

1.3.4. Chức năng phương pháp luận 

02 

(02LT, 

0TH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thuyết trình; giảng 

giải, nêu vấn đề. 

  - Giảng viên:  

 + Trình bày, giải thích  

khái niệm, quá trình 

hình thành, phát triển, 

đối tượng, mục đích, 

phương pháp nghiên cứu 

và chức năng của kinh tế 

chính trị Mác - Lênin. 

 + Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

  - Sinh viên:  

 + Đọc trước tài liệu  

[1]: tr.5 - 9. 

[2]: tr.11 - 33.  

 + Lắng nghe, ghi chép 

và giải quyết các vấn đề. 

 + Làm bài tập, câu hỏi, 

tham gia tích cực quá 

trình học tập, phát biểu 

xây dựng bài. 

  

CĐR1.1; 

CĐR2.1; 

CĐR3.1. 

 

2 Chương 2. HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG 

VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ 

THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

Mục tiêu chương: 

06 

(06LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; phân tích, 

so sánh. Tổ chức cho 

sinh viên thảo luận; trực 

quan; phát vấn. 

CĐR1.2; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về sản xuất hàng hóa, hàng hóa, trao đổi 

hành hóa, dịch vụ và quan hệ trao đổi trong 

trườmg hợp một số yếu tố khác hàng hóa 

thông thường ở điều kiện ngày nay.  

- Trang bị c+ho sinh viên kiến thức về nền 

kinh tế thị trường và một số quy luật chủ 

yếu của nền kinh tế thị trường, vai trò 

của các chủ thể tham gia thị trường. Liên 

hệ với thực tế, với bản thân. 

Nội dung cụ thể: 

2.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về 

sản xuất hàng hóa và hàng hóa 

2.1.1. Sản xuất hàng hóa 

2.1.2. Hàng hóa  

2.1.3. Tiền tệ 

2.1.4. Dịch vụ và quan hệ trao đổi trong 

trường hợp một số yếu tố khác hàng hóa 

thông thường ở điều kiện ngày nay  

2.2. Thị trường và nền kinh tế thị trường 

2.2.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của 

thị trường 

2.2.2. Nền kinh tế thị trường và một số quy 

luật chủ yếu của nền kinh tế thị trường 

2.2.3. Vai trò của một số chủ thể tham gia 

thị trường 

 

  - Giảng viên:  

  + Trình bày lý luận của 

chủ nghĩa Mác về sản xuất 

hàng hóa và hàng hóa. 

  + So sánh thị trường và 

các nền kinh tế thị trường. 

 + Phân tích vai trò của 

một số chủ thể tham gia 

thị trường. 

  + Trực quan, phát vấn 

sinh viên. 

  + Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

  + Hướng dẫn sinh viên 

tự học qua các nội dung 

do giảng viên đưa ra. 

 + Liên hệ với thực tiễn. 

 + Nhận xét, đánh giá. 

  - Sinh viên:  

  + Đọc trước tài liệu: 

 [1]: tr.10 - 24. 

 [2]: tr.34 - 77. 

 [3]: tr.49 - 74. 

 [4]: tr.25, tr.271. 

 [6]: tr.30 - 46. 

  + Lắng nghe, ghi chép, 

tranh luận và phản biện. 

 + Thảo luận theo nhóm 

dưới sự hướng dẫn của 

giảng viên. 

  + Sinh viên tự học theo 

sự hướng dẫn giảng 

viên. tài liệu [2]:  2.1.3. 

b; 2.1.4;  2.2.3. 

  + Liên hệ thực tế với 

bản thân, ngành học. 

CĐR3.2. 

3 Chương 3. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Mục tiêu chương: 

06 

(06LT, 

0TH, 

  Thuyết trình; nêu vấn 

đề; phân tích, thảo 

luận nhóm; trực quan; 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về nguồn gốc bản chất và các phương 

pháp sản xuất giá trị thặng dư.  

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về 

nguồn gốc, bản chất của tích lũy và các 

hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. 

Sinh viên vận dụng vào thực tiễn. 

Nội dung cụ thể: 

3.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác về giá trị 

thặng dư 

3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư 

3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị 

thặng dư 

3.2. Tích lũy tư bản 

3.2.1. Bản chất của tích lũy tư bản 

3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô 

tích lũy 

3.2.3. Một số hệ quả của tích luỹ tư bản  

3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

3.3.1. Lợi nhuận 

 3.3.2. Lợi tức 

3.3.3. Địa tô tư bản chủ nghĩa  

* Kiểm tra giữa học phần 

01KT) đàm thoại. 

  - Giảng viên 

  + Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

  + Phân tích quá trình 

sản xuất giá trị thặng dư. 

  + Phát vấn sinh viên về 

nguồn gốc của giá trị 

thặng dư.  

   + Trực quan nội dung, 

hình ảnh về các hình 

thức biểu hiện của giá trị 

thặng dư. 

  + Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

  + Hướng dẫn trả lời câu 

hỏi thắc mắc của sinh viên. 

  + Giao bài tập về nhà 

cho sinh viên thuyết trình 

nội dung về lợi nhuận. 

  + Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

 + Nhận xét, đánh giá. 

  - Sinh viên 

  + Đọc trước tài liệu 

[1]: tr.25-40. 

[2]: tr.84-123. 

[3]: tr.84-103. 

[4]: tr.23, tr.251. 

[6]: tr.47-63. 

   + Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo nhóm. 

  + Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

  + Tự học theo sự hướng 

dẫn của giảng viên, nội 

dung 3.2.3; 3.3.2; 3.3.3 

ở  tài liệu [2]. 

  + Liên hệ, vận dụng kiến 

thức vào ngành nghề.  

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

 + Làm bài kiểm giữa 

học phần 

4 Chương 4. CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Mục tiêu chương: 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

độc quyền, độc quyền nhà nước và quan hệ 

cạnh tranh trong trạng thái độc quyền.  

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điểm 

của độc quyền, độc quyền nhà nước và những 

biểu hiện mới của độc quyền và độc quyền 

nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó 

sinh viên vận dụng vào thực tiễn. 

Nội dung cụ thể: 

4.1. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong 

nền kinh tế thị trường 

4.1.1. Độc quyền, độc quyền nhà nước và 

tác động của độc quyền  

4.1.2. Quan hệ cạnh tranh trong trạng thái 

độc quyền 

4.2. Lý luận của Lênin về các đặc điểm của 

độc quyền và độc quyền nhà nước trong 

nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 

4.2.1. Lý luận của V.I. Lênin về đặc điểm 

kinh tế của độc quyền 

4.2.2. Lý luận của V.I. Lênin về đặc điểm 

kinh tế của độc quyền nhà nước trong chủ 

nghĩa tư bản 

4.3. Biểu hiện mới của độc quyền, độc quyền 

nhà nước trong điều kiện ngày nay, vai trò 

lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

4.3.1. Biểu hiện mới của độc quyền 

4.3.2. Biểu hiện mới của độc quyền nhà 

nước dưới chủ nghĩa tư bản 

4.3.3. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

06 

(06LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; nêu vấn 

đề; phân tích, thảo luận 

nhóm; trực quan; đàm 

thoại. 

  - Giảng viên 

  + Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

  + Diễn giải nội dung về 

cạnh tranh ở cấp độ độc 

quyền. Lấy ví dụ. 

  + Phân tích những đặc 

điểm kinh tế của độc 

quyền và độc quyền nhà 

nước trong nền kinh tế 

thị trường. 

  + Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

  + Trao đổi những thắc 

mắc của sinh viên. 

  + Giao bài tập về nhà 

theo nhóm: Trình bày 

các biểu hiện mới của 

độc quyền và độc quyền 

nhà nước. 

  + Đưa nội dung và 

hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

 + Nhận xét, đánh giá. 

  - Sinh viên 

  + Đọc trước tài liệu 

 [1]: tr.41 - 56 

 [2]: tr.124 - 168 

 [3]: tr.147 - 171 

 [5]: t27, tr.402, 472, 

448 - 449, 481 - 485. 

  + Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo nhóm, 

mục 4.3. 

CĐR1.2; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

+ Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

+ Thực hiện bài tập về 

nhà theo nhóm. 

+ Tự học nội dung theo 

sự hướng dẫn trong tài 

liệu  [2]: 4.2.2; 4.3.3. 

  + Liên hệ lấy ví dụ thực 

tiễn ngành nghề sinh 

viên đang học. 

5 Chương 5. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ 

Ở VIỆT NAM 

Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

tính tất yếu khách quan và đặc trưng của 

việc phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Qua 

đó thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường và nội dung hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng như lợi 

ích của các chủ thể tham gia thị trường. 

Sinh viên vận dụng vào trong quá trình 

học tập học phần. 

Nội dung cụ thể: 

5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

05 

(05LT, 

0TH) 

Thuyết trình; nêu vấn 

đề; diễn giải, phân tích, 

thảo luận nhóm; trực 

quan; đàm thoại. 

  - Giảng viên 

  + Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

  + Diễn giải nội dung về 

kinh tế thị trường định 

hướng XHCN ở Việt Nam. 

  + Phân tích nội dung 

hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng 

XHCN ở Việt Nam. 

  + Lấy các ví dụ thực tế. 

  + Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

  + Trao đổi những thắc 

mắc của sinh viên. 

  + Giao bài tập về nhà 

theo cá nhân, nhóm: Hãy 

làm rõ lợi ích kinh tế và 

quan hệ lợi ích kinh tế. 

  + Đưa nội dung và 

hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

  - Sinh viên 

  + Đọc trước tài liệu 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

nghĩa ở Việt Nam  

5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam 

5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 

5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích 

kinh tế   

5.3.2. Vai trò Nhà nước trong bảo đảm hài 

hòa các quan hệ lợi ích 

 [1]: tr.57 - 77. 

  [2]: tr.169 - 223. 

  [3]: tr.233 - 256. 

[4]: tr.12, tr.860, tr.18, 

tr.376. 

  + Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo nhóm, 

mục 5.1. 

  + Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

  + Tự học nội dung theo 

sự hướng dẫn giảng viên 

trong tài liệu [2]: 5.2.1; 

5.3.2. 

  + Liên hệ lấy ví dụ thực 

tiễn ngành nghề sinh 

viên  đang học tập. 

6 Chương 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 

ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa, 

tính tất yếu khách quan và nội dung của công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Khái 

niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế, tác 

động và phương hướng nâng cao hiệu quả hội 

nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt 

Nam. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong 

quá trình học tập học phần. 

Nội dung cụ thể: 

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp 

và công nghiệp hóa  

6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

6.2.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh 

tế quốc tế 

6.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc 

05 

(05LT, 

0TH) 

Thuyết trình; nêu vấn 

đề; diễn giải, thảo luận 

nhóm; trực quan; giao 

nhiệm vụ cho sinh viên. 

  - Giảng viên 

  + Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

  + Diễn giải: nội dung về 

công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở Việt Nam. 

Những nội dung về hội 

nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam. 

  + Trực quan hình ảnh 

về thành tựu hội nhập 

kinh tế quốc tế.  

+ Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

  + Trao đổi thắc mắc 

sinh viên. 

  + Giao bài tập về nhà 

theo cá nhân, nhóm: tác 

động của hội nhập kinh 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

tế đến phát triển của Việt Nam 

6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội 

nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của 

Việt Nam 

tế quốc tế đến phát triển 

của Việt Nam. 

  + Đưa ra nội dung và 

hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên  

+ Đọc trước tài liệu 

 [1]: tr.78 - 105. 

 [2]: tr.224 - 286. 

 [3]: tr.196 - 215 và 

tr.203 - 230. 

  + Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo nhóm, 

mục 6.2. 

  + Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

  + Tự học nội dung theo 

hướng dẫn sinh viên trong 

tài liệu  [2]: 6.1; 6.2.3. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành 

 

1. Tên học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Mã học phần: CTRI 003 

3. Số tín chỉ: 2 (2,0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ hai 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 30 giờ lý thuyết, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Sau khi học xong học phần: Triết học 

Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin. 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà 0984.851.368  nguyenhadhsd@gmail.com 

2. ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng 0904.476.146 Nguyenmanhtuong10@gmail.com 

3. TS. Vũ Văn Đông 0985.412.618 Duydongvu82@gmail.com 

4. ThS. Đỗ Thị Thùy 0936.503.703 thuydhsd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ 

bản về: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp học tập lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo đấu tranh giành chính quyền từ năm 1930 - 1945; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-

1975); Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (từ năm 1975 đến nay). Hình thành cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học 

về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập. Giúp sinh viên nhận thức 

đúng đắn đường lối lãnh đạo của Đảng, và khả năng vận dụng đường lối của Đảng vào 

tiễn trong học tập, cuộc sống. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

mailto:Nguyenmanhtuong10@gmail.com
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 

Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và quá lãnh đạo của Đảng trong cuộc cách mạng 

dân tộc dân chủ Nhân dân và cuộc cách mạng xã 

hội chủ nghĩa.  

2 
[1.2.1.1a] 

 

MT1.2 
Hiểu được sự hình thành, bổ sung và phát triển 

đường lối của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. 
2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 

Phân tích sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

và đường lối lãnh đạo của Đảng từ cuộc cách 

mạng dân tộc dân chủ Nhân dân đến cách mạng 

xã hội chủ nghĩa. 

4 

[1.2.2.3] 

MT2.2 
Vận dụng kiến thức Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 
3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, 

chịu trách nhiệm trong công việc. 
3 [1.2.3.1] 

MT3.2 
Có kỹ năng hướng dẫn, giám sát người khác cùng 

thực hiện nhiệm vụ. 
3 [1.2.3.2] 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

 học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

Diễn giải được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 

(1930 - 1945) và hai cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước (1945 - 1975). 

2 

[2.1.1] 

CĐR1.2 

Diễn giải về quá trình lãnh đạo của Đảng trong 

thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 

tiến hành công cuộc đổi mới (1975 - 2018).  

2 

CĐR1.3 
So sánh được sự phát triển đường lối cách 

mạng của Đảng qua các thời kỳ.  
2 
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CĐR 

 học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Truyền đạt được đường lối lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân 

chủ Nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

3 

[2.2.4] 

CĐR2.2 

Áp dụng đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam để giải quyết vấn đề trong học tập, 

công việc. 

3 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm. Chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ được 

phân công. 

3 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Tự định hướng, đưa ra kết luận và bảo vệ được 

quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực chuyên ngành. 
3 [2.3.3] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, CHỨC 

NĂNG NHIỆM VỤ NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 

HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu 

của học phần Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1.2. Chức năng của  học phần Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.3. Phương pháp nghiên cứu, học 

tập học phần Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1.4. Mục đích, yêu cầu khi học tập 

học phần Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2     3  

2 Chương 2. ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH 

2  2 3 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH 

CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

và cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng (tháng 02 - 1930) 

2.2. Đảng lãnh đạo quá trình đấu 

tranh giải phóng dân tộc, giành chính 

quyền (1930 - 1945) 

3 Chương 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO 

HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG 

DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT 

NƯỚC (1945-1975) 

3.1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ 

chính quyền cách mạng, kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945-1954) 

3.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc và kháng chiến chống 

đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1954 - 1975) 

2  2 3 3 3 3 

4 Chương 4. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ 

NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - nay) 

4.1. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 - 1986) 

4.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế (1986 - nay) 

KẾT LUẬN 

 2 2 3 3 3 3 
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11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần 

Ghi chú 
CĐR1 CĐR2 CĐR3 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.2; 
CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 50 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm 

- 60 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Vở ghi, giáo trình, bút,... 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

  [1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2024), Tài liệu học tập Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam, in lưu hành nội bộ. 

 [2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

 [3] - Bộ GD&ĐT (2018), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
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 [4] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và 

hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

  [5] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

  [6] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

  [7] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

14.  Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1 Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, CHỨC 

NĂNG NHIỆM VỤ NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về đối tượng nghiên cứu, chức năng, 

nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu học 

tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Qua đó củng cố niềm tin về sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

các thời kỳ cách mạng. Sinh viên vận 

dụng vào trong quá trình học tập. 

Nội dung cụ thể: 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu 

của học phần Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

1.1.1.1. Nghiên cứu các sự kiện lịch sử 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.1.1.2. Nghiên cứu Đảng đề ra chủ 

trương, đường lối lãnh đạo đất nước 

1.1.1.3. Nghiên cứu quá trình chỉ đạo, tổ 

chức thực tiễn trong tiến trình cách mạng 

1.1.1.4. Nghiên cứu về công tác xây dựng 

Đảng trong các thời kỳ lịch sử  

1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

01 

(01LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; giảng 

giải, nêu vấn đề. 

  - Giảng viên:  

 + Trình bày, giải thích  

khái niệm, đối tượng 

nghiên cứu. 

 + Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

  - Sinh viên:  

 + Đọc trước tài liệu  

  [1] tr 1-9 

  [2] tr. 11-34 

 + Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

của giảng viên. 

  

CĐR1.1; 

CĐR3.1. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1.1.2.1. Nhiệm vụ trình bày có hệ thống 

Cương lĩnh, đường lối của Đảng 

1.1.2.2. Nhiệm vụ tái hiện tiến trình lịch 

sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng 

1.1.2.3. Nhiệm vụ tổng kết lịch sử 

của Đảng 

1.1.2.4. Làm rõ vai trò, sức chiến đấu của 

hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến 

cơ sở  

1.2. Chức năng của học phần Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.2.1. Chức năng nhận thức 

1.2.2. Chức năng giáo dục 

1.2.3. Chức năng dự báo và phê phán 

1.3. Phương pháp nghiên cứu, học tập học 

phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.3.1. Quán triệt phương pháp luận sử học 

1.3.2. Các phương pháp cụ thể 

1.3.2.1. Phương pháp lịch sử 

1.3.2.2. Phương pháp logic 

1.3.2.3. Các phương pháp khác 

1.4. Mục đích, yêu cầu khi học tập học 

phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.4.1. Mục đích học tập học phần Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.4.1.1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.4.1.2. Giáo dục lý tưởng, truyền 

thống đấu tranh cách mạng của Đảng 

dân tộc, bồi dưỡng niềm tin của nhân 

dân đối với Đảng. 

1.4.2. Yêu cầu học tập học phần Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.4.2.1. Hiểu rõ đặc điểm, mâu thuẫn chủ 

yếu của xã hội thuộc địa, phong kiến ở 

Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

1.4.2.2. Đảng đề ra đường lối, chiến lược 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

và sách lược phù hợp trong từng thời kỳ 

cách mạng. 

1.4.2.3. Hiểu rõ quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

2 Chương 2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU 

TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930-1945) 

Mục tiêu chương: 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về  quá trình ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và nội dung cơ bản giá trị 

lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng. 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp 

nhận thức biện chứng, khách quan về quá 

trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập 

dân tộc, xác lập chính quyền cách mạng. 

Nội dung cụ thể: 

2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 

cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 02/1930) 

2.1.1.  Bối cảnh lịch sử 

2.1.1.1. Bối cảnh lịch sử thế giới 

2.1.1.2. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối 

thế kỷ XIX đầu XX 

2.1.2. Nguyễn Ái Quốc và quá trình chuẩn 

bị thành lập Đảng 

2.1.2.1. Cuộc hành trình tìm đường cứu 

nước của Nguyễn Ái Quốc 

2.1.2.2. Quá trình chuẩn bị các điều kiện 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

2.1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng 

2.1.3.1. Các tổ chức cộng sản ra đời 

06 

(06LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; phân tích, 

so sánh. Tổ chức cho 

sinh viên thảo luận; trực 

quan; phát vấn. 

 - Giảng viên:  

 + Giảng giải sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 + Phân tích, so sánh 

đường lối lãnh đạo 

của Đảng. 

 + Trực quan, phát vấn 

sinh viên. 

 + Chia nhóm, hướng dẫn 

sinh viên thảo luận  nhóm. 

 + Hướng dẫn sinh viên 

tự học. 

+ Liên hệ với thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên:  

 + Đọc trước tài liệu  

    [1] tr. 10- 34 

    [2] tr. 35-126. 

    [3] tr. 9-71. 

  + Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép, tranh luận và 

phản biện. 

 + Thảo luận theo nhóm 

dưới sự hướng dẫn 

giảng viên. 

  + Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

giảng viên tài liệu [1]:  

2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.4; 

CĐR1.1; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

2.1.3.2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

2.1.3.3.Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng 

2.1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

2.1.4.1. Chấm dứt sự khủng hoảng về 

đường lối đấu tranh 

2.1.4.2. Là sản phẩm sự kết hợp 3 yếu tố 

2.1.4.3. Là bước ngoặt trong sự phát triển 

cách mạng Việt Nam 

2.2. Đảng lãnh đạo quá trình đấu tranh 

giải phóng dân tộc, giành chính quyền 

(1930-1945) 

2.2.1. Phong trào cách mạng 1930-1931 và 

khôi phục phong trào 1932-1935 

2.2.1.1.Phong trào cách mạng năm 

1930-1931  

2.2.1.2. Khôi phục phong trào cách mạng 

1932-1935 

2.2.2. Phong trào dân chủ 1936-1939 

2.2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử 

2.2.2.2. Đường lối của Đảng 

2.2.3.  Phong trào giải  phóng dân 

tộc 1939 -1945 

2.2.3.1. Hoàn cảnh lịch sử 

2.2.3.2. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến 

lược của Đảng 

2.2.3.3. Phong trào chống Pháp-Nhật, đẩy 

mạnh chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi 

nghĩa vũ trang 

2.2.3.4. Cao trào kháng Nhật cứu nước 

2.2.3.5.Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

2.2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

2.2.4.1. Tính chất 

2.2.4.2. Ý nghĩa lịch sử 

2.2.1.2; 2.2.3.4; 2.2.4.  

  + Liên hệ thực tế với 

bản thân, ngành học. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

2.2.4.3. Bài học kinh nghiệm 

3 Chương 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI 

CUỘC KHÁNG CHIẾN, HOÀN THÀNH 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 - 1975) 

Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

lịch sử cơ bản về sự lãnh đạo của Đảng 

đối với hai cuộc kháng chiến chống ngoại 

xâm thời kỳ 1945-1975. Nâng cao niềm 

tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh 

đoàn kết của toàn dân trong sự nghiệp 

cách mạng của dân tộc. Liên hệ thực tế 

với bản thân trong học tập và cuộc sống. 

Nội dung cụ thể: 

3.1. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính 

quyền cách mạng, kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) 

3.1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền 

cách mạng (1945-1946) 

3.1.1.1.Tình hình Việt Nam sau Cách 

mạng Tháng Tám năm 1945   

3.1.1.2. Xây dựng chế độ mới và chính 

quyền cách mạng 

3.1.1.3. Kháng chiến chống thực dân Pháp 

ở Nam Bộ 

3.1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và 

quá trình tổ chức thực hiện (1946-1950) 

3.1.2.1. Đường lối kháng chiến toàn quốc  

3.1.2.2. Quá trình thực hiện đường lối 

3.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến 

thắng lợi (1951-1954) 

3.1.3.1. Đại hội đại biểu lần thứ II và 

Chính cương của Đảng (02/1951) 

3.1.3.2. Đẩy mạnh phát triển cuộc kháng 

chiến trên các mặt trận 

3.1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của 

09 

(08LT, 

0TH, 

01KT) 

 

  Thuyết trình; nêu vấn 

đề; phân tích, thảo 

luận nhóm; trực quan; 

đàm thoại. 

 - Giảng viên: 

 + Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

  + Chia nhóm, đưa ra chủ 

đề sinh viên thảo luận 

theo nhóm 

 + Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu 

  + Trực quan nội dung, 

hình ảnh, video về các 

chiến dịch. 

 + Phát vấn sinh viên nhận 

xét đường lối của Đảng 

qua từng thời kỳ. 

 + Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

 + Giải đáp những câu hỏi 

thắc mắc của sinh viên. 

 + Giao bài tập về nhà theo 

cá nhân, nhóm cho sinh 

viên: sinh viên thuyết trình 

Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần II của Đảng. 

 + Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên: 

 + Đọc trước tài liệu: 

  [1] tr. 35- 70 

   [2] tr. 127-235. 

   [3] tr. 72-112. 

CĐR1.1; 

CĐR1.2 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống 

Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 

3.1.4.1.Ýnghĩa thắng lợi của cuộc 

kháng chiến 

3.1.4.2. Bài học kinh nghiệm của Đảng về 

lãnh đạo kháng chiến 

3.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc và kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

3.2.1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 

mạng hai miền Nam - Bắc (1954-1965) 

3.2.1.1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 

miền Bắc trong xây dựng Chủ nghĩa 

xã hội 

3.2.1.2. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 

miền Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ 

và tay sai 

3.2.2. Đảng lãnh đạo cách mạng cả nước 

(1965 - 1975) 

3.2.2.1. Đường lối kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước ở miền Nam 

3.2.2.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước ở miền Bắc 

3.2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo 

của Đảng thời kỳ 1954-1975 

3.2.3.1. Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến 

chống Mỹ 

3.2.3.2. Bài học kinh nghiệm 

* Kiểm tra giữa học phần 

 + Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép, tranh luận. 

 + Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

 + Tự học theo sự hướng 

dẫn của giảng viên, nội 

dung 3.1.1.1;3.1.4; 3.2.1.1; 

3.2.3 ở tài liệu [1]. 

 + Liên hệ bản thân phát 

huy truyền thống yêu 

nước hiện nay. 

+ Vận dụng kiến thức 

vào ngành đang học. 

+ Làm bài kiểm tra giữa 

học phần. 

4 Chưong 4. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ 

NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG 

CUỘC ĐỔI (1975 - nay) 

Mục tiêu chương: 

Giúp sinh viên nắm được đường lối, những 

tri thức có hệ thống về quá trình phát triển 

14 

(14LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; nêu vấn 

đề; diễn giải, so sánh, 

thảo luận nhóm; trực 

quan; đàm thoại; dự án. 

  - Giảng viên: 

 + Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

CĐR 1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

đường lối và lãnh đạo của Đảng đưa cả nước 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành 

công cuộc đổi mới từ sau ngày thống nhất 

đết nước năm 1975 đến nay. 

Rèn luyện cho sinh viên phong cách tư 

duy lý luận gắn liền với thực tiễn, phát 

huy tính năng động, sáng tạo của người 

học; vận dụng những tri thức về sự lãnh 

đạo của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.  

Nội dung cụ thể: 

4.1. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

(1975-1986) 

4.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc 1975-1981 

4.1.1.1. Hoàn thành thống nhất về mặt 

Nhà nước 

4.1.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

IV của Đảng 

4.1.1.3.Đấu tranh bảo vệ toàn vẹn 

lãnh thổ 

4.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 

của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi 

mới kinh tế 1982-1986 

4.1.2.1. Hoàn cảnh diễn ra đại hội 

4.1.2.2.Nội dung đại hội và các bước 

đột phá 

4.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế (1986 - nay) 

4.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước 

ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 

1986-1996     

4.2.1.1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VI của Đảng 

4.2.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VII của Đảng 

vấn đề. 

 + Diễn giải nội dung trong 

các kỳ Đại hội Đảng. 

 + So sánh những điểm mới 

trong mỗi kỳ đại hội Đảng. 

 + Hướng dẫn sinh viên 

thảo luận nhóm. 

  + Trao đổi thắc mắc sinh viên. 

 + Giao bài tập về nhà 

theo cá nhân, nhóm cho 

sinh viên: Sinh viên liên 

hệ vào ngành đang học. 

  + Đưa nội dung và 

hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

  - Sinh viên: 

  + Đọc trước tài liệu: 

   [1] tr. 71-125 

  [2] tr. 238-409. 

  [4] tr. 115-160; tr. 226-

232;  tr. 342-364;  

   tr. 500-539. 

 [5] tr. 227-232. 

 [6] tr. 89-96, 280-298. 

 [7] tr. 35-234. 

  + Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo nhóm, 

mục 4.1.1.1. 

  + Đưa ra những câu hỏi 

thắc mắc. 

  + Tự học nội dung theo 

sự hướng dẫn giảng viên 

trong tài liệu [1]: 

4.1.1.1; 4.1.1.3;4.2.2.1; 

4.2.2.2;  4.3.3 

   + Liên hệ tinh thần yêu 

nước trong phòng chống 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

4.2.2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế 1996 đến nay 

4.2.2.1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

VIII của Đảng 

4.2.2.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX của Đảng 

4.2.2.3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

X của Đảng 

4.2.2.4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI của Đảng 

4.2.2.5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng 

4.2.2.6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng 

4.2.3. Thành tựu, kinh nghiệm của công 

cuộc đổi mới 

4.2.3.1. Những thành tựu công cuộc đổi 

mới đất nước 

4.2.3.2. Bài học kinh nghiệm 

KẾT LUẬN 

Covid-19  và bảo vệ đất 

nước hiện nay. 

  + Lấy ví dụ thực tiễn 

ngành nghề đang học. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành 

 

 

1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2. Mã học phần: CTRI 001 

3. Số tín chỉ: 2 (2,0). 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ 2. 

5. Phân bổ thời gian  

- Lên lớp: 30 giờ lý thuyết, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ. 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Sau khi học xong học phần: Triết học 

Mác - Lênin.  

7. Giảng viên  

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1. ThS. Trần Thị Hồng Nhung 0974.588.423 Nhungkienlinhchi@gmail.com 

2. ThS. Nguyễn Thị Hiền 0972.579.236 nguyenhienhp25@gmail.com 

3. TS. Phạm Thị Hồng Hoa 0384.080136 honghoa_dhsd@yahoo.com 

4. TS. Nguyễn Thị Nhan 0386.620.358 Nguyenthinhan010187@gmail.com 

5. TS. Phùng Thị Lý 0989.407.962 phunglysd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần  

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học giới thiệu khái quát cho sinh viên những nội 

dung cơ bản về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu 

xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề gia đình 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giúp sinh viên nhận diện và giải quyết các 

vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 Hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp 2 [1.2.1.1a] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 

dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa. 

MT1.2 

Diễn giải được vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn 

giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 

Phân tích những nội dung cơ bản về chủ 

nghĩa xã hội, liên hệ với thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

4 

[1.2.2.3] 

MT2.2 
Vận dụng kiến thức về chủ nghĩa xã hội để giải 

quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. 
3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ 

được phân công.  

3 

[1.2.3.1] 

MT3.2 
Có năng lực hướng dẫn, giám sát người 

khác cùng thực hiện nhiệm vụ.  
3 

 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

Trình bày được sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa. 

2 

[2.1.1] 

CĐR1.2 

Diễn giải được các vấn đề về giai cấp, dân 

tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội. 

2 

CĐR1.3 
Diễn giải được các vấn đề thực tiễn của xã 

hội Việt Nam hiện nay, lấy ví dụ làm rõ.  
2 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1  Truyền đạt được các quan điểm của chủ 3 [2.2.4] 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội; 

phản biện với những luận điểm sai trái. 

CĐR2.2 

Có kỹ năng vận dụng được kiến thức về chủ 

nghĩa xã hội để giải quyết các vấn đề đặt ra 

trong thực tiễn. 

3 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, sáng tạo trong vận dụng các 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào thực tiễn. 

3 [2.3.1] 

CĐR3.2 

Có khả năng định hướng, lập kế hoạch, đưa 

ra kết luận, bảo vệ quan điểm cá nhân trong 

học tập và rèn luyện. 

3 [2.3.3] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 Chương 1. NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI KHOA HỌC 

1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của 

chủ nghĩa xã hội khoa học  

1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa 

của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

2   3  3 3 

2 Chương 2. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA 

GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

2.1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin về giai cấp công nhân và 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2.2. Giai cấp công nhân và việc thực 

hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân hiện nay  

2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân Việt Nam 

2  3 3 3 3 3 

3 Chương 3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 2  3 3 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

3.1. Chủ nghĩa xã hội 

3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam  
4 Chương 4. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa  

4.3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2  3 3 3 3 3 

5 Chương 5. CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI 

CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, 

TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 2 3 3 3 3 3 

6 Chương 6. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ 

TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam 

 2 3 3 3 3 3 

7 Chương 7. VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

 2 3 3 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

XÃ HỘI 

7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của 

gia đình 

7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.3. Xây dựng gia đình ở Việt Nam trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần 

Ghi chú 
CĐR1 CĐR2 CĐR3 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2. 
CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 50 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm 

- 60 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 



30 

 

- Dụng cụ học tập: vở ghi, giáo trình, bút,... 

13. Tài liệu phục vụ học phần  

- Tài liệu chính:  

[1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2023), Tài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

lưu hành nội bộ. 

[2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB 

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

[4] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] - Hoàng Chí Bảo (chủ biên) (2021), Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch, Bùi Ngọc 

Lan, Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho sinh viên đại 

học không chuyên lý luận chính trị), NXB Đại học Sư phạm. 

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học  

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1 

Chương 1. NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI KHOA HỌC 

* Mục tiêu chương: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn 

phát triển; đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu 

chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó 

sinh viên nghiên cứu các phạm trù tiếp theo 

của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

* Nội dung cụ thể: 

1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1.1.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.1.1.2. Tiền đề khoa học tự nhiên và tư 

tưởng lý luận 

1.1.2. Vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen 

1.1.2.1. Sự chuyển biến lập trường triết học 

và lập trường chính trị 

1.1.2.2. Ba phát kiến vĩ đại của C.Mác và 

Ph.Ăngghen  

03 

(03LT, 

0TH) 

Thuyết trình; dạy học 

dựa trên vấn đề; tổ 

chức học theo nhóm 

kết hợp với trực quan. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.2 - 17. 

[2]: tr.11 - 49. 

[4]: tr.11 - 30. 

CĐR1.1; 

CĐR2.1; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 



31 

 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1.1.2.3. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 

đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của 

chủ nghĩa xã hội khoa học  

1.2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

1.2.1.1. Thời kỳ từ 1848 đến Công xã 

Pari (1871) 

1.2.1.2. Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895 

1.2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ 

nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới 

1.2.2.1. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng 

Mười Nga 

1.2.2.2. Thời kỳ sau Cách mạng Tháng 

Mười Nga (1917) đến năm 1924 

1.2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo 

của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi 

V.I.Lênin qua đời đến nay 

1.2.3.1. Thời kỳ từ năm 1924 đến trước 

năm 1991 

1.2.3.2. Từ năm 1991 đến nay 

1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa 

của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội 

khoa học  

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa 

xã hội khoa học 

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu của Chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

1.3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ 

nghĩa xã hội khoa học 

1.3.3.1. Về mặt lý luận 

1.3.3.2. Về mặt thực tiễn 

[5]: tr.29 - 44. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ thực tiễn 

CNXH ở một số quốc 

gia trên thế giới trong 

giai đoạn hiện nay. 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên 

tài liệu [1]: Phần 1.3. 

2 

Chương 2. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA 

GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

* Mục tiêu chương:  

Giúp sinh viên nắm vững những nội dung 

cơ bản của lý luận về sứ mệnh lịch sử toàn 

05 

(05LT, 

0TH) 

Thuyết trình; phương 

pháp động não; tổ chức 

học theo nhóm, tổ chức 

cho sinh viên tranh 

luận kết hợp với nêu 

CĐR1.1; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

thế giới của giai cấp công nhân, biểu hiện 

và ý nghĩa của sứ mệnh đó trong bối cảnh 

hiện nay. Qua đó sinh viên nắm vững 

phương pháp để chủ động tiếp thu kiến 

thức, vận dụng phân tích về sứ mệnh của 

giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến 

trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong 

điều kiện hiện nay. 

* Nội dung cụ thể: 

2.1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân  

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp 

công nhân 

2.1.1.1. Khái niệm giai cấp công nhân 

2.1.1.2. Đặc điểm của giai cấp công nhân 

2.1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân 

2.1.3. Những điều kiện quy định và thực hiện 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2.1.3.1. Điều kiện khách quan quy định sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2.1.3.2. Điều kiện chủ quan để giai cấp 

công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử 

2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

hiện nay  

2.2.1. Giai cấp công nhân hiện nay 

2.2.1.1. Về những điểm tương đối ổn định 

với thế kỷ XIX 

2.2.1.2. Những biến đổi và khác biệt của 

giai cấp công nhân hiện đại 

2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân trên thế giới hiện nay 

2.2.2.1. Nội dung kinh tế  

2.2.2.2.  Nội dung chính trị - xã hội 

2.2.2.3.  Nội dung văn hóa, tư tưởng  

2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

vấn đề và trực quan 

hình ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Đưa vấn đề tranh luận. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.18 - 33. 

[2]: tr.51 - 85. 

[3]: tr.206 - 290. 

[4]: tr.361 - 378. 

[5]: tr.45 - 55. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

 + Tự nghiên cứu dưới 

sự hướng dẫn của giảng 

viên tài liệu [1]: 2.2.  

 

 

 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

nhân Việt Nam 

2.3.1. Giai cấp công nhân Việt Nam 

2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

2.3.2.1. Nội dung kinh tế 

2.3.2.2. Nội dung chính trị - xã hội 

2.3.2.3. Nội dung văn hóa, tư tưởng 

2.3.3. Phương hướng và một số giải pháp 

chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân 

Việt Nam hiện nay 

2.3.3.1. Phương hướng xây dựng giai cấp 

công nhân Việt Nam hiện nay 

2.3.3.2. Một số giải pháp xây dựng giai cấp 

công nhân Việt Nam hiện nay 

3 

Chương 3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

* Mục tiêu chương: 

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ 

bản và hệ thống quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội 

cộng sản chủ nghĩa, về chủ nghĩa xã hội, 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 

bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Giúp sinh viên 

bước đầu có khả năng vận dụng những nội 

dung bài học vào phân tích, giải đáp 

những vấn đề thực tiễn liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. 

* Nội dung cụ thể: 

3.1. Chủ nghĩa xã hội 

3.1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của 

hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

3.1.2. Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội 

3.1.2.1. Điều kiện kinh tế 

3.1.2.2. Điều kiện chính trị - xã hội 

3.1.3. Những đặc trưng cơ bản của chủ 

nghĩa xã hội 

04 

(04LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Phương 

pháp động não; Tổ chức 

học theo nhóm, kết hợp 

với nêu vấn đề và trực 

quan hình ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Giao chủ đề thuyết 

trình, hướng dẫn sinh 

viên thuyết trình. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu 

[1]: tr.34 - 53. 

[2]: tr.86 - 124. 

CĐR1.1; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3.2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

3.2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

3.2.2.1. Trên lĩnh vực kinh tế 

3.2.2.2. Trên lĩnh vực chính trị 

3.2.2.3. Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa  

3.2.2.4. Trên lĩnh vực xã hội 

3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam  

3.3.1. Đặc điểm quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

3.3.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã 

hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay 

3.3.2.1. Những đặc trưng bản chất của chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.3.2.2. Phương hướng xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay 

[3]: tr.82 - 96. 

[4]: tr.397 - 419. 

[5]: tr.56 - 67. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

 + Liên hệ những vấn đề 

thực tiễn về thời kỳ quá 

độ ở Việt Nam hiện nay. 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng 

viên tài liệu [1]: 3.3. 

 

 

4 

Chương 4. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

* Mục tiêu chương: 

Giúp sinh viên nhận thức đầy đủ và đúng 

bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, quan điểm 

của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xây 

dựng và hoàn thiện nền dân chủ và Nhà 

nước xã hội chủ ở Việt Nam hiện nay. 

Giúp sinh viên có khả năng vận dụng lý 

luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa vào việc phân tích 

những hiện tượng, vấn đề liên quan đến 

dân chủ, xây dựng Nhà nước trong thực 

tiễn, trước hết là trong công việc, nhiệm 

vụ của cá nhân. 

* Nội dung cụ thể: 

4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa 

05 

(04LT, 

0TH, 

01KT) 

Thuyết trình; dạy học 

dựa trên vấn đề; tổ 

chức học theo nhóm 

kết hợp với trực quan. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên: 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của 

dân chủ 

4.1.1.1. Quan niệm về dân chủ 

4.1.1.2. Sự ra đời, phát triển của dân chủ 

4.1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.1.2.1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

4.1.2.2. Bản chất của nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

4.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.1.1. Sự ra đời của Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

4.2.1.2. Bản chất của Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

4.2.1.3. Chức năng của Nhà nước xã hội 

chủ nghĩa 

4.2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.2.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở, 

nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động 

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.2.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trở thành 

công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền 

làm chủ của người dân 

4.3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

4.3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

4.3.1.1. Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

4.3.1.2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

4.3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

4.3.2.1. Quan niệm về Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

4.3.2.2. Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.54 - 70.  

[2]: tr.125 - 163. 

[3]: tr.57 - 104.  

[4]: tr.429 - 436. 

[5]: tr 68 - 79. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

 + Liên hệ những vấn đề 

thực tiễn về thời kỳ quá 

độ ở Việt Nam hiện nay. 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng 

viên tài liệu [1]: 4.3. 

+ Làm bài kiểm tra giữa 

học phần. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

4.3.3. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

4.3.3.1. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam hiện nay 

4.3.3.2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

* Kiểm tra giữa học phần. 

5 

Chương 5. CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI 

CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, 

TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ 

ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

* Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

nền tảng về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên 

minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội. Giúp sinh viên hiểu rõ 

vị trí, vai trò của những giai cấp, tầng lớp 

cơ bản trong quá trình xây dựng đất nước 

và nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. Giúp sinh viên có kỹ năng nhận 

diện những biến đổi trong cơ cấu xã hội - 

giai cấp và nội dung liên minh giai cấp ở 

nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

* Nội dung cụ thể: 

5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

5.1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội 

- giai cấp trong cơ cấu xã hội 

5.1.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội và cơ cấu 

xã hội - giai cấp 

5.1.1.2. Vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp 

trong cơ cấu xã hội 

5.1.2. Sự biến đổi có tính qui luật của cơ 

cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  

05 

(05LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Phương 

pháp động não; tổ chức 

học theo nhóm, tổ chức 

cho sinh viên tranh 

luận kết hợp với nêu 

vấn đề và trực quan 

hình ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Đưa vấn đề tranh luận. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.71 - 79. 

[2]: tr.165 - 193. 

[3]: tr.57 - 89. 

[4]: tr.388 - 397. 

[5]: tr.80 - 89. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

5.3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

5.3.2.1. Nội dung của liên minh giai cấp, 

tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam 

5.3.2.2. Phương hướng cơ bản để xây dựng 

cơ cấu xã hội - giai cấp và tăng cường liên 

minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

 + Liên hệ thực tiễn về 

liên minh giai cấp trong 

thời kỳ quá độ ở Việt 

Nam hiện nay. 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên 

tài liệu [1]: 5.1/5.1.2, 

5.3/5.3.2. 

 

 

6 

Chương 6. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN 

GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

* Mục tiêu chương:  

Trang bị cho sinh viên quan điểm cơ bản 

chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc, tôn 

giáo. Sinh viên nắm được những nội dung 

cơ bản của chính sách dân tộc, tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước ta. Giúp sinh viên rèn 

luyện kỹ năng tư duy và năng lực vận dụng 

những nội dung trong bài học để phân tích, 

giải thích những vấn đề trong thực tiễn một 

cách khách quan, có cơ sở khoa học. 

* Nội dung cụ thể: 

6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

6.1.1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc 

6.1.2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề 

dân tộc  

6.1.2.1. Hai xu hướng khách quan của sự 

phát triển quan hệ dân tộc 

6.1.2.2. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 

6.1.3. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

6.1.3.1. Đặc điểm dân tộc Việt Nam 

6.1.3.2. Quan điểm và chính sách của Đảng, 

Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc 

04 

(04LT, 

0TH) 

Thuyết trình; phương 

pháp động não; tổ chức 

học theo nhóm, kết hợp 

với nêu vấn đề và trực 

quan hình ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên tự 

học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Giao chủ đề thuyết 

trình, hướng dẫn sinh 

viên thuyết trình. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.80 – 98. 

[2]: tr. 195 - 237. 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

6.2.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin về tôn giáo 

6.2.1.1. Bản chất, nguồn gốc và tính chất 

của tôn giáo  

6.2.1.2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách 

tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay 

6.2.2.1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam 

6.2.2.2. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt 

Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay 

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam 

6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo 

ở Việt Nam 

6.3.1.1. Việt Nam là một quốc gia đa dân 

tộc, đa tôn giáo; quan hệ dân tộc và tôn giáo 

được thiết lập và củng cố trên cơ sở cộng 

đồng quốc gia - dân tộc thống nhất. 

6.3.1.2. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt 

Nam chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi tín 

ngưỡng truyền thống. 

6.3.1.3. Các hiện tượng tôn giáo mới có xu 

hướng phát triển mạnh làm ảnh hưởng đến 

đời sống cộng đồng và khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

6.3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ 

dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

6.3.2.1. Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp 

giữa dân tộc và tôn giáo, củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo 

là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài và cấp 

bách của cách mạng Việt Nam. 

6.3.2.2. Giải quyết mối quan hệ dân tộc và 

tôn giáo phải đặt trong mối quan hệ với 

cộng đồng quốc gia - dân tộc thống nhất 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

6.3.2.3. Giải quyết mối quan hệ dân tộc và 

tôn giáo phải bảo đảm quyền tự do tín 

[3]: tr.57 – 104. 

[4]: tr.188 – 396. 

[5]: tr.90 – 104. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ thực tiễn về vấn 

đề dân tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam hiện nay. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên 

tài liệu [1]: 6.3/6.3.1. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quyền của 

các dân tộc thiểu số, đồng thời kiên quyết 

đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, 

tôn giáo vào mục đích chính trị. 

7 

Chương 7. VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG 

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

* Mục tiêu chương: 

Cung cấp cho sinh viên những quan điểm cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về gia 

đình, xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng gia đình ở Việt 

Nam hiện nay. Sinh viên có kỹ năng, phương 

pháp khoa học trong nghiên cứu những vấn đề 

lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề gia 

đình và xây dựng gia đình, từ đó có những 

nhận thức mới, độc lập về vấn đề này.  

* Nội dung cụ thể: 

7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của 

gia đình 

7.1.1. Khái niệm gia đình 

7.1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

7.1.2.1. Gia đình là tế bào của xã hội 

7.1.2.2. Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá 

trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời sống cá 

nhân của mỗi thành viên 

7.1.2.3. Gia đình là cầu nối giữa cá nhân 

với xã hội 

7.1.3. Chức năng cơ bản của gia đình 

7.1.3.1. Chức năng tái sản xuất ra con người 

7.1.3.2. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục 

7.1.3.3. Chức năng kinh tế và tổ chức 

tiêu dùng 

7.1.3.4. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm 

sinh lý, duy trì tình cảm gia đình 

7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

7.2.2. Cơ sở chính trị - xã hội 

04 

(04LT, 

0TH) 

Thuyết trình; dạy học 

dựa trên vấn đề; tổ 

chức học theo nhóm 

kết hợp với trực quan. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải quyết 

vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[1]: tr.99 – 112. 

[2]: tr.239 - 270. 

[3]: tr.136 – 147. 

[4]: tr.188 – 396. 

[5]: tr.106 – 117. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ thực tiễn về 

xây dựng gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

7.2.3. Cở sở văn hóa 

7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

7.3. Xây dựng gia đình ở Việt Nam trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

7.3.2. Biến đổi trong thực hiện các chức 

năng của gia đình 

7.3.2.1. Chức năng tái sản xuất ra con người 

7.3.2.2. Biến đổi chức năng kinh tế và tổ 

chức tiêu dùng 

7.3.2.3. Biến đổi chức năng giáo dục (xã 

hội hóa) 

7.3.2.4. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm 

sinh lý, duy trì tình cảm 

7.3.3. Biến đổi trong các mối quan hệ gia đình 

7.3.4. Phương hướng cơ bản xây dựng và 

phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

+ Tự nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của giảng 

viên tài liệu [1]: 7.3. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành 

 

 

1. Tên học phần: Triết học Mác - Lênin 

2. Mã học phần: CTRI 004 

3. Số tín chỉ: 3 (3, 0). 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ nhất. 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 45 giờ lý thuyết, 0 giờ thực hành. 

- Tự học: 90 giờ. 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Không. 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1. TS. Phạm Xuân Đức 0904.409.139 yenduclinh@gmail.com 

2. ThS. Trần Thị Hồng Nhung 0974.588.423 Nhungkienlinhchi@gmail.com 

3. ThS. Nguyễn Thị Hiền 0972.579.236 nguyenhienhp25@gmail.com 

4. ThS. Đỗ Thị Thuỳ 0936.503.703 thuydhsd@gmail.com 

5. TS. Phạm Văn Dự 0976.181.949 Phamvandu84@gmail.com 

6. TS. Phùng Thị Lý 0989.407.962 phunglysd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần 

Học phần Triết học Mác - Lênin giới thiệu cho sinh viên những nội dung cơ bản 

về: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết 

học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng: Vật chất và ý 

thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức; chủ nghĩa duy vật lịch sử: Vai trò 

của triết học trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 

lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách 

mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. Hình thành thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học, cách mạng cho sinh viên trong nhận thức và thực tiễn.  

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 
Hiểu được khái quát nội dung và vai trò 

của triết học trong đời sống xã hội. 
2 

[1.2.1.1a] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1.2 
Hiểu được chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 
Phân tích được các nguyên lý của triết 

học Mác - Lênin. 
4 

[1.2.2.2] 

MT2.2 

Vận dụng kiến thức triết học Mác - 

Lênin để đánh giá các vấn đề tự nhiên, 

xã hội và tư duy và giải quyết các vấn 

đề đặt ra trong thực tiễn. 

3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Có năng lực làm việc độc lập và chịu 

trách nhiệm trong công việc. 
3 

[1.2.3.1] 

MT3.2 
Có năng lực làm việc theo nhóm thực 

hiện các nhiệm vụ chung. 
3 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 
Hiểu được khái niệm và vai trò của triết học 

trong đời sống xã hội.  
2 

[2.1.1] 

CĐR1.2 

Diễn giải các nội dung của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng: Vật chất và ý thức, phép biện 

chức duy vật, lý luận nhận thức. Lấy được ví 

dụ làm rõ nội dung. 

2 

CĐR1.3 

Diễn giải các nội dung của chủ nghĩa duy vật 

lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, 

Nhà nước và dân tộc, giai cấp và cách mạng 

xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. 

Lấy được ví dụ làm rõ nội dung. 

2 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Phân tích được các nguyên lý của triết học 

Mác - Lênin; phản biện với những luận 

điểm sai trái. 

4 
[2.2.4] 

CĐR2.2 Vận dụng kiến thức triết học Mác - Lênin 3 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

để giải quyết vấn đề của tự nhiên, xã hội 

và tư duy; thích ứng với môi trường học 

tập và cuộc sống. 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, sáng tạo trong vận dụng các 

nguyên lý của triết học vào thực tiễn. 

3 [2.3.1] 

CĐR3.2 

Có khả năng định hướng, lập kế hoạch, 

đưa ra kết luận, bảo vệ quan điểm cá nhân 

trong học tập và rèn luyện. 

3 [2.3.3] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 Chương 1. TRIẾT HỌC VÀ VAI 

TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản 

của triết học 

1.2. Triết học Mác - Lênin và vai 

trò của Triết học Mác - Lênin 

trong đời sống xã hội  

3   4  3  

2 Chương 2. CHỦ NGHĨA DUY 

VẬT BIỆN CHỨNG 

2.1. Vật chất và ý thức 

2.2. Phép biện chứng duy vật 

2.3. Lý luận nhận thức  

 3  4 3 3 3 

3 Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY 

VẬT LỊCH SỬ 

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế - 

xã hội 

3.2. Giai cấp và dân tộc 

3.3. Nhà nước và cách mạng xã hội 

3.4. Ý thức xã hội 

3.5. Triết học về con người 

  3 4 3 3 3 
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11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần Ghi chú 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.2; 
CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 90 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Tự luận 

- 90 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Vở ghi, giáo trình, bút,... 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

[1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2023), Tài liệu học tập Triết học Mác - Lênin, in 

lưu hành nội bộ. 

[2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB 

Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.  

- Tài liệu tham khảo: 

[3] - Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long (2002), Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[4] - Nguyễn Viết Thông (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] - Phạm Văn Đức (2021), Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn triết học Mác - 

Lênin, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 



45 

 

[6] - Nguyễn Ngọc Hà (2021), Tìm hiểu triết học Mác - Lênin, NXB Khoa 

học Xã hội. 

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1 

Chương 1. TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ 

CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được triết học và vấn đề cơ bản của 

triết học. Liên hệ được vai trò của triết học Mác - 

Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

Nội dung cụ thể: 

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.1.1. Nguồn gốc của triết học 

1.1.1.2. Khái niệm triết học 

1.1.1.3. Vấn đề đối tượng của triết học trong 

lịch sử  

1.1.1.4. Triết học - hạt nhân lý luận của thế 

giới quan  

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.2.1. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học  

1.1.2.2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm 

1.1.2.3. Thuyết có thể biết (thuyết Khả tri) và 

thuyết Không thể biết (thuyết Bất khả tri) 

1.1.3. Biện chứng và siêu hình 

1.1.3.1. Khái niệm biện chứng và siêu hình 

trong lịch sử  

1.1.3.2. Các hình thức của phép biện chứng 

trong lịch sử  

1.2. Triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học 

Mác - Lênin trong đời sống xã hội  

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác 

- Lênin 

1.2.1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời 

triết học Mác  

1.2.1.2. Những thời kỳ chủ yếu trong sự hình 

thành và phát triển của Triết học Mác 

1.2.1.3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong 

triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện  

1.2.1.4. Giai đoạn V.I. Lênin trong sự phát 

triển triết học Mác  

9 

(9LT, 

0TH) 

Thuyết trình; dạy 

học dựa trên vấn đề; 

tổ chức học theo 

nhóm kết hợp với 

trực quan. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề 

hướng dẫn sinh viên 

thảo luận theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh 

viên tự học. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

  [2]: tr.11 - 116.   

  [3]: tr. 131 - 164. 

[4]: tr. 11 - 42. 

[5]: tr. 11 - 30. 

[6]: tr. 67 - 106. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ kiến thức 

với ngành nghề đang 

theo học. 

 + Tự nghiên cứu 

dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên tài liệu 

[1]: Phần 1.2.1.3.; 

1.2.1.4.; phần 1.1.2.3.; 

phần 1.2.1.3.; 1.2.1.4.; 

CĐR1.1; 

CĐR2.1; 

CĐR3.1. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học 

Mác - Lênin 

1.2.2.1. Khái niệm triết học Mác - Lênin 

1.2.2.2. Đối tượng của triết học Mác - Lênin 

1.2.2.3. Chức năng của triết học Mác - Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong 

đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở 

Việt Nam  

1.2.3.1. Triết học Mác - Lênin là thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học và cách mạng cho 

con người trong nhận thức và thực tiễn 

1.2.3.2. Triết học Mác - Lênin là cơ sở thế giới 

quan và phương pháp luận khoa học và cách 

mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã 

hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ 

1.2.3.3. Triết học Mác - Lênin là cơ sở lý luận 

khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

1.2.2.2.; 1.2.2.3. 

2 

Chương 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được mối quan hệ biện chứng giữa 

vật chất và ý thức, nội dung của phép biện 

chứng gồm 2 nguyên lý, 6 cặp phạm trù và 3 

quy luật, rút ra được ý nghĩa phương pháp 

luận; sinh viên lấy được ví dụ và liên hệ với 

thực tiễn. Hình thành thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học, cách mạng cho bản thân.  

Nội dung cụ thể: 

2.1. Vật chất và ý thức 

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

2.1.1.1. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ 

nghĩa duy vật trước C. Mác về phạm trù vật chất 

2.1.1.2. Cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên 

cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và sự phá sản 

của các quan điểm duy vật siêu hình về vật chất 

2.1.1.3. Quan niệm của triết học Mác - Lênin 

về vật chất 

2.1.1.4. Các hình thức tồn tại của vật chất  

2.1.1.5. Tính thống nhất vật chất của thế giới 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

20 

(18LT, 

0TH, 

02KT) 

Thuyết trình; 

Phương pháp động 

não; Tổ chức học 

theo nhóm, tổ chức 

cho sinh viên tranh 

luận kết hợp với nêu 

vấn đề và trực quan 

hình ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề 

hướng dẫn sinh viên 

thảo luận theo nhóm. 

+ Đưa vấn đề tranh luận. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

2.1.2.1. Nguồn gốc của ý thức 

2.1.2.2. Bản chất của ý thức 

2.1.2.3. Kết cấu của ý thức  

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và 

chủ nghĩa duy vật siêu hình 

2.1.3.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2.2. Phép biện chứng duy vật 

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện 

chứng duy vật 

2.2.1.1. Biện chứng khách quan và biện chứng 

chủ quan 

2.2.1.2. Khái niệm phép biện chứng duy vật 

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

2.2.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật 

2.2.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép 

biện chứng duy vật  

* Cái riêng và cái chung 

* Nguyên nhân và kết quả 

* Tất nhiên và ngẫu nhiên 

* Nội dung và hình thức  

* Bản chất và hiện tượng  

* Khả năng và hiện thực  

2.2.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện 

chứng duy vật 

* Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về 

lượng dẫn đến những thay đổi về chất và 

ngược lại 

* Quy luật thống nhất và đấu tranh của các 

mặt đối lập  

* Quy luật phủ định của phủ định  

2.3. Lý luận nhận thức  

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức 

duy vật biện chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức  

2.3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối 

với nhận thức 

2.3.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức 

2.3.5. Tính chất của chân lý 

* Kiểm tra giữa học phần 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

  [2]: 117 - 283;   

  [3]: tr. 164 - 348.  

[4]: tr. 42 - 129. 

[5]: tr. 32 - 76. 

[6]: tr. 108 - 168. 

+ Lắng nghe, quan 

sát, ghi chép và giải 

quyết các vấn đề, 

tranh luận, phản biện. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn, với ngành 

nghề đang theo học. 

 + Tự nghiên cứu 

dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên tài liệu 

[1]: 2.1.1.4.; 2.1.1.5.; 

phạm trù nội dung và 

hình thức; bản chất và 

hiện tượng; khả năng 

và hiện thực; quy luật 

phủ định của phủ 

định; phần 2.3.2.; 

2.3.5. 

+ Làm bài kiểm tra 

giữa học phần. 

 

 

3 
Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

Mục tiêu chương:  

16 

(16LT, 

Thuyết trình; Phương 

pháp động não; Tổ 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 



48 

 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

Trình bày và liên hệ thực tiễn để làm rõ các 

nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học 

thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và 

dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý 

thức xã hội, triết học về con người. Giúp sinh 

viên tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vận 

dụng các nội dung triết học Mác - Lênin về 

con người để rèn luyện, hình thành nhân cách 

của bản thân. 

Nội dung cụ thể: 

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại 

và phát triển xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và 

quan hệ sản xuất 

3.1.2.1. Phương thức sản xuất 

3.1.2.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất  

3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến 

trúc thượng tầng của xã hội 

3.1.3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng của xã hội  

3.1.3.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng 

giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

của xã hội  

3.1.4. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã 

hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên 

3.1.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội  

3.1.4.2. Tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội 

loài người 

3.1.4.3. Giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa 

cách mạng 

3.2. Giai cấp và dân tộc 

3.2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

3.2.1.1. Giai cấp 

3.2.1.2. Đấu tranh giai cấp 

3.2.1.3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản 

3.3.2. Dân tộc 

3.2.2.1. Các hình thức cộng đồng người trước 

khi hình thành dân tộc  

3.2.2.2. Dân tộc - hình thức cộng đồng người 

phổ biến hiện nay  

0TH) chức học theo nhóm, 

kết hợp với nêu vấn 

đề và trực quan hình 

ảnh, clip. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Đưa ra chủ đề 

hướng dẫn sinh viên 

thảo luận theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn. 

+ Giao chủ đề thuyết 

trình, hướng dẫn sinh 

viên thuyết trình. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

  [2]: tr. 287 - 489;   

  [3]: tr. 349 - 462. 

[4]: tr. 130 - 188. 

[5]: tr. 77 - 122. 

[6]: tr. 344 - 517. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Thảo luận theo nhóm. 

+ Thuyết trình theo chủ 

đề giảng viên giao. 

+ Liên hệ lý luận với 

thực tiễn và ngành 

nghề đang theo học. 

 + Tự nghiên cứu 

dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên tài liệu 

[1]: Phần 3.1.3.; 

3.2.1.3.; 3.2.2.1.; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

3.2.2.3. Mối quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại  

3.3. Nhà nước và cách mạng xã hội 

3.3.1. Nhà nước 

3.3.1.1. Nguồn gốc của Nhà nước 

3.3.1.2. Bản chất của Nhà nước 

3.3.1.3. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước 

3.3.1.4. Chức năng cơ bản của Nhà nước 

3.3.1.5. Các kiểu và hình thức Nhà nước  

3.3.2. Cách mạng xã hội 

3.3.2.1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội 

3.3.2.2. Bản chất của cách mạng xã hội 

3.3.2.3. Phương pháp cách mạng 

3.3.2.4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới 

hiện nay  

3.4. Ý thức xã hội 

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố 

cơ bản của tồn tại xã hội 

3.4.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội 

3.4.1.2. Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

3.4.2.1. Khái niệm ý thức xã hội   

3.4.2.2. Kết cấu của ý thức xã hội  

3.4.2.3. Tính giai cấp của ý thức xã hội  

3.4.2.4. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã 

hội và ý thức xã hội 

3.4.2.5. Các hình thái ý thức xã hội 

3.4.2.6. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 

3.5. Triết học về con người 

3.5.1. Khái niệm con người và bản chất con người 

* Con người là thực thể sinh học - xã hội 

* Con người là sản phẩm của lịch sử và của 

chính bản thân con người 

* Con người vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là 

sản phẩm của lịch sử 

* Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ 

xã hội 

3.5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề 

giải phóng con người 

* Thực chất của hiện tượng tha hóa con người 

là lao động của con người bị tha hóa 

* Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện 

cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người 

3.3.1.4.; 3.3.1.4. 

3.3.2.4. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

3.5.3. Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò của 

quần chúng Nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử  

3.5.3.1. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội  

3.5.3.2. Vai trò của quần chúng Nhân dân và 

lãnh tụ trong lịch sử  

3.5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách 

mạng ở Việt Nam 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

                            Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành 

 

1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2. Mã học phần: CTRI 005 

3. Số tín chỉ: 2 (2,0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ 2 

5. Phân bổ thời gian  

- Lên lớp: 30 giờ lý thuyết, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Sau khi học xong học phần: Triết học 

Mác - Lênin. 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1 TS. Phạm Xuân Đức 0904.409.139 phamxuanducdhsd@gmail.com  

2 TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên 0984.794.081 kimnguyendhsd1@gmail.com 

3 ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng 0904.476.146 Nguyenmanhtương10@gmail.com  

4 ThS. Nguyễn Thị Hải Hà 0984.851.368 nguyenhadhsd@gmail.com 

5 ThS. Đặng Thị Dung 0357.158.987 dungdungdhsd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần  

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở, quá 

trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung, quan điểm cơ 

bản trong hệ thống tư tưởng của Người như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, 

do Nhân dân và vì Nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về 

văn hóa, đạo đức, con người. Hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa 

học, cách mạng cho sinh viên trong nhận thức và thực tiễn. Giúp sinh viên nhận thức 

đúng đắn các vấn đề của tự nhiên, xã hội và tư duy, hình thành quan điểm khoa học, 

lập trường cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

mailto:phamxuanducdhsd@gmail.com
mailto:Nguyenmanhtương10@gmail.com
mailto:nguyenhadhsd@gmail.com
mailto:dungdungdhsd@gmail.com
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 

Diễn giải được những kiến thức về cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung, 

quan điểm cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2 

[1.2.1.1a] 

MT1.2 

Chứng tỏ được phương pháp tư duy khoa 

học, nâng cao niềm tin, lòng tự hào về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 

Phân tích những nội dung cơ bản về tư 

tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế để 

làm rõ. 

4 

[1.2.2.2] 

MT2.2 

Áp dụng kiến thức tư tưởng Hồ Chí 

Minh để giải quyết các vấn đề đặt ra 

trong thực tiễn. 

3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, chịu trách nhiệm với các 

công việc được phân công. 

3 

[1.2.3.1] 

MT3.2 
Có khả năng hướng dẫn, giám sát người 

khác cùng thực hiện nhiệm vụ. 
3 

9.2. Chuẩn đầu ra  

       Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

Diễn giải được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh; nhận thức được ý nghĩa học tập tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

2 

[2.1.1] 

CĐR1.2 

Giải thích được những nội dung, quan 

điểm cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về: 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước 

của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân 

2 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và 

đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, 

con người. 

CĐR1.3 

So sánh được những nội dung, quan điểm 

cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh qua 

các thời kỳ. 

2 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Phân tích được các nội dung kiến thức tư 

tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ thực tiễn 

cách mạng Việt Nam để làm rõ giá trị tư 

tưởng của Người. 

4 

[2.2.4] 

CĐR2.2 

Áp dụng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh 

để giải quyết các vấn đề thực tiễn và 

ngành nghề đang học tập. 

3 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 

Có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm, chịu trách nhiệm với các 

nhiệm vụ được phân công. 

3 [2.3.1] 

CĐR3.2 

Phân tích, định hướng, đưa ra kết luận và 

bảo vệ quan điểm cá nhân trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

3 [2.3.2] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 Chương 1. KHÁI NIỆM, ĐỐI 

TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP HỌC 

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2. Đối tượng nghiên cứu  

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

1.4. Ý nghĩa của việc học tập môn học tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

2   4  3  

2 Chương 2. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ 

 2 2 4 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh  

2.2. Quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

3 Chương 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc 

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ 

nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan 

hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội  

3.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về độc lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam hiện nay 

 2 2 4 3 3 3 

4 Chương 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO 

NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước 

của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 

4.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào công tác xây dựng Đảng và xây 

dựng Nhà nước  

 2 2 4 3 3 3 

5 Chương 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN 

DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết toàn dân tộc 

 2 2 4 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

quốc tế 

5.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn 

kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay 

6 Chương 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, 

CON NGƯỜI 

6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 

6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức  

6.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người 

6.4. Xây dựng văn hóa, đạo đức, con 

người Việt Nam giai đoạn hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

 2 2 4 3 3 3 

11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần 

Ghi chú 
CĐR1 CĐR2 CĐR3 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.2; 
CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 50 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm 

- 60 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 
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12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Vở ghi, giáo trình, bút,... 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

[1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2023), Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, in 

lưu hành nội bộ. 

[2] - Bộ giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

[3] - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[4] - Hội đồng Trung ương chỉ đạo giáo trình quốc gia các bộ môn Khoa học 

Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[5] - Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] - Nguyễn Thế Thắng (Chủ biên) (2021), Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm. 

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

1 

Chương 1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý 

NGHĨA HỌC TẬP HỌC PHẦN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

Mục tiêu chương:  

- Sinh viên hiểu được khái niệm, đối tượng, 

phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập tư 

tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cốt lõi của tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

- Củng cố niềm tin khoa học, trau dồi tình 

cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước. 

- Xây dựng, rèn luyện phương pháp và 

phong cách công tác. 

02 

(02LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; nêu 

vấn đề, thảo luận, 

dự án. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Cho chủ đề, hướng 

dẫn sinh viên thảo 

luận theo nhóm. 

+ Giao bài tập cho  

CĐR1.1; 

CĐR2.1; 

CĐR3.1. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

- Củng cố niềm tin khoa học, trau dồi tình 

cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước. 

- Xây dựng, rèn luyện phương pháp và 

phong cách công tác. 

Nội dung cụ thể: 

1.1.  Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.2. Đối tượng nghiên cứu  

1.3. Phương pháp nghiên cứu  

1.3.1. Cơ sở phương pháp luận của việc 

nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.3.1.1. Thống nhất tính đảng và tính khoa học 

1.3.1.2. Thống nhất lý luận và thực tiễn 

1.3.1.3. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

1.3.1.4. Quan điểm toàn diện và hệ thống 

1.3.1.5. Quan điểm kế thừa và phát triển 

1.3.2. Một số phương pháp cụ thể 

1.4. Ý nghĩa của việc học tập học phần Tư 

tưởng Hồ Chí Minh  

1.4.1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy 

lý luận 

1.4.2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách 

mạng, củng cố niềm tin khoa học gắn liền 

với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng 

lòng yêu nước 

1.4.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và 

phong cách công tác 

các nhóm thực hiện 

dự án về một tấm 

gương người tốt việc 

tốt trong trường. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu 

[1] tr.7 - 56, [2]  tr.1 - 31, 

[3] tr .17 - 52,  [5] tr.12 - 22. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng 

dẫn của giảng viên. 

+ Sinh viên thực hiện 

dự án về một tấm 

gương người tốt việc 

tốt trong trường. 

+ Lắng nghe, quan 

sát, ghi chép và giải 

quyết vấn đề, thảo 

luận nhóm. 

 

 

2 

Chương 2. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

Mục tiêu chương: 

 - Sinh viên hiểu được cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Làm rõ được cơ sở khoa học hình thành 

và các giai đoạn phát triển của tư tưởng Hồ 

Chí Minh; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện nay. 

Nội dung cụ thể: 

2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.1.1. Cơ sở thực tiễn 

04 

(04LT, 

0TH) 

 Thuyết trình; nêu vấn 

đề; làm việc nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải nội dung. 

+ Nêu các vấn đề cần 

giải quyết. 

+ Giao bài tập cho  

các nhóm. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu 

[2]  tr.32 - 72, [3] tr.54 

- 89, [4] tr.44 - 112, [5] 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

2.1.1.1. Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX 

2.1.1.2. Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX 

2.1.2. Cơ sở lý luận  

2.1.2.1. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc Việt Nam 

2.1.2.2. Tinh hoa văn hoá nhân loại 

2.1.2.3. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

2.1.3. Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh 

2.1.3.1. Phẩm chất Hồ Chí Minh 

2.1.3.2. Tài năng hoạt động, tổng kết thực 

tiễn phát triển lý luận 

2.2. Quá trình hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh  

2.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư 

tưởng yêu nước và có chí hướng tìm con 

đường cứu nước mới 

2.2.2. Thời kỳ 1911 - 1920: Hình thành tư 

tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt 

Nam theo con đường cách mạng vô sản 

2.2.3. Thời kỳ 1920 - 1930: Hình thành 

những nội dung cơ bản tư tưởng về cách 

mạng Việt Nam 

2.2.4. Thời kỳ 1930 - 1941: Vượt qua thử 

thách, giữ vững đường lối, phương pháp 

cách mạng Việt Nam đúng đắn, sáng tạo 

2.2.5. Thời kỳ 1941 - 1969: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh tiếp tục phát triển, soi đường cho 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân 

dân ta 

2.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.3.1. Đối với cách mạng Việt Nam 

2.3.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa cách 

mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến 

thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội 

mới trên đất nước ta 

2.3.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 

tưởng và kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam 

tr.23 - 41, [6] tr.5 - 30. 

+ Tìm và sưu tầm tư 

liệu về hoạt động của 

Hồ Chí Minh trong 

các thời kỳ.   

+ Sinh viên chuẩn bị 

nội dung thảo luận 

theo sự hướng dẫn 

của giảng viên. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

2.3.2 Đối với sự phát triển tiến bộ của 

nhân loại 

2.3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần 

mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường 

giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội   

2.3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần 

tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân 

tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát  

triển trên thế giới 

3 

Chương 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

Mục tiêu chương: 

- Sinh viên hiểu được tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc, xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

- Vận dụng sáng tạo để xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

Nội dung cụ thể: 

3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc  

3.1.1. Vấn đề độc lập dân tộc 

3.1.1.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng 

liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các 

dân tộc 

3.1.1.2. Độc lập dân tộc phải gắn liền tự do, 

cơm no, áo ấm và hạnh phúc của Nhân dân 

3.1.1.3. Độc lập dân tộc phải là nền độc lập 

thật sự, hoàn toàn và triệt để 

3.1.1.4. Độc lập dân tộc gắn liền với thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

3.1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc 

3.1.2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc 

muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách 

mạng vô sản 

3.1.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc, trong 

điều kiện của Việt Nam, muốn thắng lợi phải 

do Đảng Cộng sản lãnh đạo 

3.1.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc phải 

dựa trên lực lượng đại đoàn kết toàn dân 

06 

(06LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; nêu 

vấn đề; làm việc 

nhóm, thảo luận. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Phân tích nội dung. 

+ Giao bài tập cho các 

nhóm thực hiện. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[1] tr.97 - 127, [2] 

tr.73 - 122, [3] tr.90 -

131, [5] tr.42 - 63. 

+ Lấy ví dụ liên hệ 

thực tế ngành nghề 

phần 3.1.1.4, 3.2.1.3. 

+ Tìm các câu trích 

dẫn cho các luận điểm 

của Hồ Chí Minh về 

cách mạng giải phóng 

dân tộc. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

của giảng viên. 

 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

tộc, lấy liên minh công - nông làm nền tảng 

3.1.2.4. Cách mạng giải phóng dân tộc 

cần chủ động, sáng tạo, có khả năng 

giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở 

chính quốc 

3.1.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc 

phải được tiến hành bằng phương pháp 

bạo lực cách mạng 

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 

hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 

xã hội 

3.2.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội 

3.2.1.2. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất 

yếu khách quan 

3.2.1.3. Một số đặc trưng cơ bản của xã hội 

xã hội chủ nghĩa 

3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.2.1. Mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

3.2.2.2. Động lực của chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam 

3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

3.2.3.1. Tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ 

của thời kỳ quá độ 

3.2.3.2. Một số nguyên tắc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ 

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ 

giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội   

3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để 

tiến lên chủ nghĩa xã hội 

3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để bảo 

đảm nền độc lập dân tộc vững chắc 

3.3.3. Điều kiện để bảo đảm độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

3.4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam 

giai đoạn hiện nay  

3.4.1. Kiên định mục tiêu và con đường 

cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định 

3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức 

mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ 

thống chính trị 

3.4.4. Đấu tranh chống những biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ 

4 

Chương 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ 

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO 

NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN 

Mục tiêu chương: 

- Sinh viên hiểu được tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà 

nước của dân, do dân và vì dân. 

- Có niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng. Tích cực vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh để xây dựng Đảng, Nhà nước trong giai 

đoạn hiện nay. 

Nội dung cụ thể: 

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng 

sản Việt Nam  

4.1.1. Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

4.1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh  

4.1.2.1. Đảng là đạo đức, là văn minh 

4.1.2.2. Những vấn đề nguyên tắc trong 

hoạt động của Đảng 

4.1.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước 

của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân  

4.2.1. Nhà nước dân chủ 

06 

(05LT 

0TH,  

01KT) 

  Thuyết trình; đàm 

thoại, nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái 

niệm, định nghĩa. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Giao bài tập cho  

các nhóm. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[2] tr. 123 - 168, [3] tr.132 

- 175, [5] tr.66 - 86. 

+ Lấy ví dụ thực tế 

ngành nghề của sinh 

viên phần 4.1.1, 4.1.2. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

của giảng viên . 

+ Sinh viên làm bài 

kiểm tra giữa học phần. 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

4.2.1.1. Bản chất giai cấp của Nhà nước 

4.2.1.2. Nhà nước của Nhân dân 

4.2.1.3. Nhà nước do Nhân dân 

4.2.1.4. Nhà nước vì Nhân dân 

4.2.2. Nhà nước pháp quyền 

4.2.2.1. Nhà nước hợp hiến, hợp pháp 

4.2.2.2. Nhà nước thượng tôn pháp luật 

4.2.2.3. Pháp quyền nhân nghĩa 

4.2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

4.2.3.1. Kiểm soát quyền lực Nhà nước 

4.2.3.2. Phòng, chống tiêu cực trong Nhà nước 

4.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

công cuộc xây dựng Đảng và xây dựng 

Nhà nước  

4.3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, 

vững mạnh 

4.3.2. Xây dựng Nhà nước 

* Kiểm tra giữa học phần 

5 

Chương 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ   

Mục tiêu chương: 

- Sinh viên hiểu được tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết 

quốc tế. 

- Tích cực xây dựng khối đại đoàn dân tộc, 

đoàn kết quốc tế. 

- Luôn cảnh giác và chống lại âm mưu của 

các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại 

đoàn kết dân tộc. 

Nội dung cụ thể: 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 

toàn dân tộc   

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc  

5.1.1.1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề 

có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành 

công của cách mạng 

5.1.1.2. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một 

mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách 

06 

(06LT, 

0TH) 

  Thuyết trình; nêu vấn 

đề, làm việc nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các định 

nghĩa, tính chất. 

+ Tổ chức thảo luận. 

+ Giao bài tập cho cá 

nhân và  các nhóm. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

 - Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu: 

[2] tr.169 - 204, [3] tr.176 

- 209, [4] tr.235 - 141, [5] 

tr.89 - 97. 

+ Chuẩn bị thảo luận 

theo sự hướng dẫn của 

giảng viên phần 5.2. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

của giảng viên nội 

dung  phần 5.1.4. 

CĐR1.2 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

mạng Việt Nam 

5.1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc 

5.1.2.1. Chủ thể của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc 

5.1.2.2. Nền tảng của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc 

5.1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc 

5.1.4. Hình thức tổ chức của khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc 

thống nhất 

5.1.4.1. Mặt trận dân tộc thống nhất 

5.1.4.2. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động 

của Mặt trận dân tộc thống nhất 

5.1.5 Phương thức xây dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc 

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

quốc tế  

5.2.1. Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế 

5.2.1.1. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 

tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng 

5.2.1.2. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp 

phần cùng Nhân dân thế giới thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại 

5.2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình 

thức tổ chức 

5.2.2.1. Các lực lượng cần đoàn kết 

5.2.2.2. Hình thức tổ chức 

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 

5.2.3.1. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục 

tiêu và lợi ích; có lý, có tình 

5.2.3.2. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ 

5.3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế 

trong giai đoạn hiện nay  

5.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết 

+ Lấy ví dụ liên hệ 

ngành nghề của sinh 

viên phần 5.3. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

quốc tế trong hoạch định chủ trương, 

đường lối của Đảng 

5.3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

trên nền tảng liên minh công - nông - trí dưới 

sự lãnh đạo của Đảng 

5.3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết 

hợp với đoàn kết quốc tế 

6 

Chương 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, 

CON NGƯỜI  

Mục tiêu chương: 

- Sinh viên hiểu được tư tưởng Hồ Chí 

Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con 

người mới. 

- Tích cực học tập và làm theo các chuẩn 

mực đạo đức cách mạng. 

- Rèn luyện con người xã hội chủ nghĩa đáp 

ứng giai đoạn hiện nay. 

Nội dung cụ thể: 

6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  

6.1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và 

quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 

6.1.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về 

văn hóa 

6.1.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về 

quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 

6.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai 

trò của văn hóa 

6.1.2.1. Văn hóa là mục tiêu, động lực của 

sự nghiệp cách mạng 

6.1.2.2. Văn hóa là một mặt trận 

6.1.2.3. Văn hóa phục vụ quần chúng 

Nhân dân 

6.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng 

nền văn hóa mới 

6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức  

6.2.1. Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần 

của xã hội, của người cách mạng 

6.2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo 

06 

(06LT, 

0TH) 

 

Thuyết trình, nêu vấn 

đề, làm việc nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các 

định nghĩa.  

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề. 

+ Giao bài tập cho cá 

nhân, các nhóm. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên:  

+ Đọc trước tài liệu; 

[1] tr.234 - 290, [2] 

tr.205 - 265, [3] tr.333 

- 409, [4] tr.20 - 27, 

[5] tr.39 - 50. 

- Sưu tầm các câu 

chuyện kể về tấm 

gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

- Lấy ví dụ liên hệ 

ngành nghề phần 

6.1.2, 6.2.2. 

- Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo sự 

hướng dẫn của giảng 

viên phần 6.2.2, 6.3.3. 

- Sinh viên tự nghiên 

cứu theo sự hướng dẫn 

của giảng viên nội dung 

phần 6.2.3. 

CĐR1.2; 

CĐR1.3; 

CĐR2.1; 

CĐR2.2; 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ 
Phương pháp  

dạy - học 

CĐR  

học phần 

đức cách mạng  

6.2.2.1. Trung với nước, hiếu với dân 

6.2.2.2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

6.2.2.3. Thương yêu con người, sống có 

tình có nghĩa 

6.2.2.4. Tinh thần quốc tế trong sáng 

6.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây 

dựng đạo đức cách mạng  

6.2.3.1. Nói đi đôi với làm, nêu gương về 

đạo đức 

6.2.3.2. Xây đi đôi với chống 

6.2.3.3. Tu dưỡng đạo đức suốt đời 

6.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người  

6.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 

6.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai 

trò của con người 

6.3.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây 

dựng con người 

6.4. Xây dựng văn hóa, đạo đức, con 

người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh   

6.4.1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

6.4.2. Xây dựng đạo đức cách mạng 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Dùng chung cho các ngành 

 

 

1. Tên học phần: Pháp luật đại cương 

2. Mã học phần: KHXH 006 

3. Số tín chỉ: 2 (2, 0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ nhất 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 30 giờ, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết/Điều kiện học trước: Không 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1. ThS. Phạm Thị Mai 0978.370.438 Phammaidhsd1018@gmail.com 

2. ThS. Phạm Xuân Đức 0904.409.139 phamxuanducsdu@gmail.com 

3. ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng 0904.476.146 Nguyenmanhtương10@gmail.com 

4. ThS. Nguyễn Thị Hiền 0972.579.236 nguyenhienhp25@gmail.com 

5. ThS. Đỗ Thị Thuỳ 0936.503.703 thuydhsd@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần 

Học phần Pháp luật đại cương giới thiệu cho sinh viên những nội dung cơ bản về 

Nhà nước và pháp luật nói chung cũng như Nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng; 

về một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Hiến pháp 

Việt Nam, Luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng 

dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động, Luật phòng, chống tham nhũng. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó 

sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về 

Nhà nước và pháp luật cũng như một số 

ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam.  

2 

[1.2.1.1a] 

MT1.2 
Hiểu được vai trò của pháp luật trong đời 

sống xã hội. 
2 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 
Phân tích được nội dung của những 

ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp 
4 [1.2.2.3] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

mục tiêu  

của CTĐT 

luật Việt Nam. Phân tích được các tình 

huống pháp luật. 

MT2.2 
Vận dụng kiến thức pháp luật để giải 

quyết các vấn đề thực tế. 
3 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm. 
3 

[1.2.3.1] 

MT3.2 

Có ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp 

luật, chịu trách nhiệm trước những hành 

vi của bản thân. 

3 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo thang 

đo Bloom 

Đáp ứng  

CĐR của  

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

Diễn giải được những kiến thức cơ bản về 

Nhà nước và pháp luật nói chung, Nhà nước 

và pháp luật Việt Nam nói riêng. 

2 

[2.1.1] 
CĐR1.2 

So sánh được các ngành luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam.  
2 

CĐR1.3 
Nhận thức được vai trò của pháp luật trong đời 

sống xã hội. 
2 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Phân tích được nội dung của những ngành 

luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. Lấy ví dụ liên hệ thực tiễn. 

4 [2.2.4] 

CĐR2.2 
Vận dụng kiến thức pháp luật để đánh giá và 

giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
3 [2.2.5] 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 
Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc.  
3 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn người 

khác thực hiện pháp luật. 
3 [2.3.3] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

1.1. Những vấn đề cơ bản về Nhà nước 

1.2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật 

2  2  3 3  

2 CHƯƠNG 2. QUY PHẠM PHÁP 2   4  3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

LUẬT, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

2.1. Quy phạm pháp luật 

2.2. Văn bản quy phạm pháp luật 

2.3. Quan hệ pháp luật 

3 CHƯƠNG 3. VI PHẠM PHÁP LUẬT, 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁP CHẾ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

3.1. Vi phạm pháp luật 

3.2. Trách nhiệm pháp lý 

3.3. Pháp chế xã hội chủ nghĩa 

2   4  3 3 

4 CHƯƠNG 4. LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM  

4.1. Khái niệm Luật Hiến pháp                                     

4.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến 

pháp 2013  

 2  4 3 3 3 

5 CHƯƠNG 5. LUẬT HÀNH CHÍNH 

VIỆT NAM  

5.1. Khái niệm Luật hành chính 

5.2. Quan hệ pháp luật hành chính, trách 

nhiệm hành chính, vi phạm hành chính 

và xử lý vi phạm hành chính 

5.3. Cán bộ, công chức 

 2  4 3 3 3 

6 CHƯƠNG 6. LUẬT HÌNH SỰ VÀ 

LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ 

6.1. Khái niệm Luật hình sự 

6.2. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội 

phạm và trách nhiệm hình sự   

6.3 Hình phạt và các biện pháp tư pháp   

6.4. Luật tố tụng hình sự   

 2  4 3 3 3 

7 CHƯƠNG 7. LUẬT DÂN SỰ VÀ 

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

7.1. Luật Dân sự 

7.2. Một số chế định cơ bản của Bộ luật 

Dân sự 2015 

7.3. Luật Tố tụng dân sự   

 2  4 3 3 3 

8 CHƯƠNG 8. LUẬT HÔN NHÂN VÀ 

GIA ĐÌNH 

8.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình 

8.2. Một số chế định của Luật Hôn nhân 

và gia đình 

 2  4 3 3 3 

9 CHƯƠNG 9. LUẬT LAO ĐỘNG 

9.1. Khái niệm Luật Lao động 

9. 2. Các chế định cơ bản của Luật Lao động 

 2  4 3 3 3 

10  CHƯƠNG 10. LUẬT PHÒNG,  2  4 3 3 3 
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Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

CHỐNG THAM NHŨNG 

10.1. Khái niệm tham nhũng 

10.2. Đặc trưng cơ bản của tham nhũng 

10.3. Các hành vi tham nhũng và tội 

phạm tham nhũng 

10.4. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng 

10.5. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

phòng, chống tham nhũng 

10.6. Trách nhiệm của công dân trong phòng, 

chống tham nhũng 

11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra 

đánh giá 

(Hình thức, 

thời gian, 

 thời điểm) 

CĐR của học phần Ghi chú 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần. 

01 

điểm 
20% 

- Vấn đáp 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.2; 
CĐR3.1; 

CĐR3.2. 

Điểm 

trung 

bình của 

các lần 

đánh giá 

2 
Điểm kiểm tra 

giữa học phần. 

01 

điểm 
30% 

- Tự luận 

- 50 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 
CĐR3.1.  

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần. 

01 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm 

- 60 phút 

CĐR1.1; 

CĐR1.2; 

CĐR1.3. 

CĐR2.1; 

CĐR2.2. 

CĐR3.1; 

CĐR3.2. 
 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số giờ học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và 

bài tập nhóm, tham gia thảo luận trên lớp. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Vở ghi, giáo trình, bút,... 
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13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

 [1] - Trường Đại học Sao Đỏ (2023), Tài liệu học tập Pháp luật đại cương, in lưu hành 

nội bộ. 

[2] - TS. Lê Minh Toàn (chủ biên) (2021), Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB Sự 

thật, Hà Nội. 

         - Tài liệu tham khảo: 

[3] - Quốc hội (2020), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

NXB Sự thật, Hà Nội. 

[4] - Quốc hội (2020), Bộ luật Dân sự hiện hành, NXB Sự thật, Hà Nội.  

[5] - Quốc hội (2020), Bộ luật lao động hiện hành, NXB Sự thật, Hà Nội. 

[6] - Quốc hội (2020), Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, NXB Sự thật, 

Hà Nội. 

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy - học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

1 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ 

BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Mục tiêu chương: Trình bày được nguồn 

gốc, bản chất, chức năng, bộ máy Nhà nước 

của Nhà nước và nguồn gốc, bản chất, chức 

năng, thuộc tính và vai trò của pháp luật. 

Liên hệ với Nhà nước và hệ thống pháp luật 

Việt Nam.  

Nội dung cụ thể: 

1.1. Những vấn đề cơ bản về Nhà nước 

1.1.1. Nguồn gốc của Nhà nước 

1.1.2. Bản chất Nhà nước 

1.1.3. Các kiểu lịch sử của Nhà nước 

1.1.4. Chức năng của Nhà nước 

1.1.5. Bộ máy Nhà nước 

1.1.6. Hình thức của Nhà nước và chế độ 

chính trị  

1.2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật 

1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật 

1.2.2. Bản chất của pháp luật 

1.2.3. Các chức năng của pháp luật 

1.2.4.Các thuộc tính của pháp luật 

1.2.5. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

1.2.6. Kiểu lịch sử của pháp luật  

02 

(02LT, 

0TH)  

 

 Thuyết trình, vấn 

đáp, trực quan, nêu 

vấn đề kết hợp với 

thảo luận nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề đã đặt ra. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm, chia các nhóm.  

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và thảo luận 

của sinh viên. 

- Sinh viên:  

+ Sinh viên tự nghiên cứu 

dưới sự hướng dẫn của 

giảng viên phần 1.1, 1.2 

chương 1, tài liệu [1]. 

 + Đọc tài liệu [2] từ tr. 

2 - 19. 

+ Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo yêu cầu 

của giảng viên. 

CĐR 1.1; 

CĐR 1.3; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề, tranh luận, 

phản biện. 

2 

CHƯƠNG 2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT, 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, 

QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

Mục tiêu chương:  

Trình bày khái niệm quy phạm pháp luật, 

cấu trúc của quy phạm pháp luật và vận 

dụng vào thực tiễn các tình huống pháp luật 

cụ thể. 

Nội dung cụ thể: 

2.1. Quy phạm pháp luật 

2.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật 

2.1.2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 

2.2.  Văn bản quy phạm pháp luật  

2.2.1. Khái niệm và hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật 

2.2.2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật  

2.2.3. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình 

chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

2.2.4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

2.2.5. Hiệu lực, nguyên tắc áp dụng, công khai 

văn bản quy phạm pháp luật 

 2.3. Quan hệ pháp luật 

2.3.1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

2.3.2. Đặc điểm quan hệ pháp luật  

2.3.3. Thành phần quan hệ pháp luật 

03 

(03LT, 

0TH) 

 

Thuyết trình, trực 

quan, sử dụng tình 

huống, dạy học dựa 

trên vấn đề. 

 - Giảng viên:  

+ Giảng giải các nội 

dung. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

quyết vấn đề đã đặt ra. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Trực quan tình huống 

trong quan hệ pháp luật. 

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và tự học 

của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc và chương 2, tài 

liệu [2].  

+ Đọc tài liệu [2] từ tr. 

20 - 29. 

+ Lắng nghe, ghi chép và 

giải quyết các vấn đề. 

+ Thảo luận tình huống, 

lấy một số ví dụ liên hệ 

thực tiễn cuộc sống. 

CĐR 1.1; 

CĐR 2.1; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 

3 

CHƯƠNG 3. VI PHẠM PHÁP LUẬT, 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁP CHẾ 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được vi phạm pháp luật, trách nhiệm 

pháp ý, pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). Liên 

hệ với thực tế ở nước ta hiện nay trong công tác 

tăng cường pháp chế XHCN. 

03 

(03LT, 

0TH) 

Thuyết trình, vấn đáp, 

trực quan, phương  

pháp động não, dạy 

học dựa trên vấn đề. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải các nội dung. 

+ Nêu vấn đề, hướng 

dẫn sinh viên giải 

CĐR 1.1; 

CĐR 2.1; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

Nội dung cụ thể: 

3.1. Vi phạm pháp luật 

3.1.1. Vi phạm pháp luật 

3.1.2. Cấu thành của vi phạm pháp luật 

3.1.3. Các loại vi phạm pháp luật 

3.2.Trách nhiệm pháp lý 

3.2.1. Khái niệm và đặc điểm của trách 

nhiệm pháp lý  

3.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý  

3.3. Pháp chế xã hội chủ nghĩa  

3.3.1. Khái niệm pháp chế XHCN 

3.3.2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN 

3.3.3. Vấn đề tăng cường pháp chế XHCN 

quyết vấn đề đã đặt ra. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Giao bài tập cho các 

nhóm thực hiện. 

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và tự học 

của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc và nghiên cứu 

trước toàn bộ nội dung 

bài học tài liệu [2] tr. 

30-37. 

+ Tập kích não về vấn 

đề giảng viên đưa ra. 

+ Lắng nghe, ghi chép và 

giải quyết các vấn đề. 

4 

CHƯƠNG 4.  LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được khái niệm Luật Hiến pháp, 

một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 

2013. Liên hệ thực tế trong việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến 

pháp 2013. 

Nội dung cụ thể: 

4.1. Khái niệm Luật Hiến pháp                                      

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Đối tượng điều chỉnh  

4.1.3. Phương pháp điều chỉnh 

4.1.4. Nguồn của Luật Hiến pháp 

4. 2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013  

4.2.1. Chế độ chính trị 

4.2.2. Quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản  

của công dân 

4.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, 

khoa học, công nghệ và môi trường 

4.2.4. Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các nguyên tắc 

03 

(03LT, 

0TH) 

Thuyết trình, vấn đáp, 

trực quan, dạy học dựa 

trên vấn đề kết hợp với 

thảo luận nhóm. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải các nội dung. 

+ Nếu vấn đề cần giải quyết. 

+ Lắng nghe, ghi chép và 

giải quyết các vấn đề, 

tranh luận, phản biên. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm đã phân công. 

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và thảo luận 

của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước nội dung 

bài học phần 4.1, 4.2 

Chương 4, tài liệu [2]. 

tr.38-46. [3] tr.8-79. 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề, thảo luận. 

+ Ôn tập chuẩn bị kiểm 

tra giữa học phần.  

5 

CHƯƠNG 5. LUẬT HÀNH CHÍNH 

VIỆT NAM  

Mục tiêu chương:  

Trình bày được khái niệm luật hành chính và 

các cơ quan hành chính Nhà nước, quan hệ pháp 

luật hành chính, trách nhiệm hành chính, vi 

phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, 

cán bộ, công chức, toà án hành chính, tố tụng 

hàng chính, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. Vận dụng, giải quyết được các tình 

huống thực tế liên quan đến Luật Hành chính. 

Nội dung cụ thể: 

5.1. Khái niệm Luật hành chính  

5.1.1. Khái niệm Luật hành chính và cơ 

quan hành chính Nhà nước 

5.1.2. Nguồn của luật hành chính Việt Nam                    

5.2. Quan hệ pháp luật hành chính, trách 

nhiệm hành chính, vi phạm hành chính 

và xử lý vi phạm hành chính 

5.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính 

5.2.2. Trách nhiệm hành chính 

5.2.3. Vi phạm pháp luật hành chính  

5.2.4. Xử lý vi phạm hành chính 

5.3. Cán bộ, công chức  

1. 5.3.1. Khái niệm cán bộ, công chức 

2. 5.3.2. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ công chức 

5.3.3. Những việc cán bộ, công chức không được làm 

5.3.4. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối  

* Kiểm tra giữa học phần 

03 

(02LT, 

0TH, 

01KT) 

Thuyết trình, nêu vấn 

đề, trực quan, sử dụng 

tình huống. 

- Giảng viên: 

+ Giảng giải các nội dung. 

+ Nêu vấn đề cần giải quyết. 

+ Lắng nghe, ghi chép 

và giải quyết các vấn đề, 

tranh luận, phản biện. 

+ Trực quan tình huống 

về xử phạt vi phạm 

hành chính hiện hành. 

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và tình 

huống của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc tài liệu [2] tr. 

57-62 

+ Thảo luận tình 

huống, lấy một số ví dụ 

liên hệ thực tiễn. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và giải quyết 

các vấn đề. 

+ Sinh viên làm bài 

kiểm tra giữa học phần. 

CĐR 1.1; 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1. 

 

6 

CHƯƠNG 6. LUẬT HÌNH SỰ VÀ 

LUẬT TỐ TỤNG  HÌNH SỰ 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được khái niệm Luật Hình sự, tội 

phạm, cấu thành tội phạm và trách nhiệm 

03 

(03LT, 

0TH) 

Thuyết trình, vấn 

đáp, trực quan, thảo 

luận nhóm. 

- Giảng viên: 

+ Giảng giải các nội dung. 

CĐR 1.2; 

CĐR 1.3; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

hình sự, hình phạt và các biện pháp tư pháp, 

luật Tố tụng hình sự. Liên hệ thực tế trong 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 

hiện nay ở nước ta.    

Nội dung cụ thể: 

6.1.  Khái niệm Luật Hình sự 

6.1.1. Khái niệm Luật Hình sự 

6.1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh  

6.1.3. Nguồn của Luật Hình sự 

6.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự 

6.2. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội 

phạm và trách nhiệm hình sự   

6.2.1. Khái niệm tội phạm 

6.2.2. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm 

6.2.3. Phân loại tội phạm 

6.2.4. Cấu thành tội phạm 

6.2.5. Trách nhiệm hình sự 

6.2.6. Các chế định khác về bộ luật hình sự 

6.3. Hình phạt và các biện pháp tư pháp   

6.3.1. Khái niệm hình phạt 

6.3.2. Hệ thống hình phạt 

6.3.3. Các biện pháp tư pháp 

6.3.4. Căn cứ quyết định hình phạt 

6.4. Luật tố tụng hình sự  

6.4.1. Khái niệm  

6.4.2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự 

6.4.3. Các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố 

tụng hình sự 

+ Trực quan tình huống 

trong phân loại tội phạm. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Phân tích, lấy ví dụ 

về làm rõ các nội dung. 

+ Nhận xét, đánh giá giải 

quyết vấn đề và tình 

huống của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+  Đọc tài liệu [2]. tr 

57-67.  

+ Thảo luận tình huống, 

lấy một số ví dụ liên hệ 

thực tiễn hiện nay. 

+ Lấy ví dụ về các vụ 

án hình sự hiện nay ở 

nước ta. 

+ Lắng nghe, ghi chép và 

giải quyết các vấn đề. 

CĐR 3.2. 

7 

CHƯƠNG 7. LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT 

TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Mục tiêu chương:  

Trình bày được Luật Dân sự và Luật tố tụng dân 

sự, một số chế định cơ bản của Bộ luật Dân sự, 

Luật tố tụng dân sự. Liên hệ thực tế trong việc 

tuân thủ về pháp luật Dân sự ở nước ta hiện nay. 

Nội dung cụ thể: 

7. 1. Luật Dân sự  

7.1.1. Khái niệm  

7.1.2. Đối tượng điều chỉnh 

03 

(03LT, 

0TH) 

Thuyết trình, phương 

pháp động não, trực 

quan kết hợp thảo 

luận nhóm. 

- Giảng viên: 

+ Giảng giải các nội dung 

+ Phân tích, lấy ví dụ về 

số vụ án dân sự hiện nay. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

7.1.3. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự 

Việt Nam 

7.2. Một số chế định cơ bản của Bộ luật 

Dân sự năm 2015 

7.2.1. Cá nhân 

7.2.2. Pháp nhân 

7.2.3. Giao dịch dân sự 

7.2.4. Đại diện 

7.2.5. Tài sản và quyền sở hữu 

7.2.6. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 

7.2.7. Thừa kế 

7.3. Luật Tố tụng dân sự  

7.3.1.  Khái niệm 

7.3.2. Những nguyên tắc cơ bản 

7.3.3. Thẩm quyền của Toà án 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá thảo 

luận của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc tài liệu [2] tr.68-

91, [5] tr.275- 296. 

Phần 7.1, 7.2, 7.3. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép. 

+ Thảo luận tình huống, 

lấy một số ví dụ liên hệ 

thực tiễn hiện nay. 

8 

CHƯƠNG 8. LUẬT HÔN NHÂN VÀ 

GIA ĐÌNH 

Mục tiêu chương: Trình bày đươc khái 

niệm Luật Hôn nhân và gia đình, một số 

chế định cơ bản của Luật Hôn nhân và gia 

đình. Liên hệ thực tế việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong việc thực Luật 

Hôn nhân và gia đình. 

Nội dung cụ thể: 

8.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình 

8.1.1. Khái niệm  

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh 

8.1.3. Phương pháp điều chỉnh  

8.1.4. Các nguyên tắc của Luật Hôn nhân 

và gia đình 

8.1.5. Nguồn của Luật Hôn nhân và gia đình 

8.1.6. Quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình 

8.2. Một số chế định cơ bản của Luật 

Hôn nhân và gia đình 

8.2.1. Kết hôn  

8.2.2. Quan hệ giữa vợ và chồng 

8.2.3. Quan hệ giữa cha mẹ và con 

8.2.4. Cấp dưỡng  

8.2.5. Xác định cha, mẹ, con  

8.2.6. Con nuôi  

8.2.7. Ly hôn 

8.2.8. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu 

tố nước ngoài 

8.2.9. Xử lý vi phạm 

02 

(02LT, 

0TH) 

Thuyết trình, vấn 

đáp, trực quan, thảo 

luận nhóm. 

+ Giảng giải các nội dung 

+ Phân tích, lấy ví dụ về 

thực trạng hôn nhân hiện 

nay ở nước ta. 

+ Đưa ra chủ đề hướng 

dẫn sinh viên thảo luận 

theo nhóm. 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá thảo 

luận của sinh viên. 

- Sinh viên: 

+ Đọc tài liệu [2]  

tr.92-103.  

+ Chuẩn bị câu hỏi 

theo hướng dẫn. 

+ Làm các bài tập tình 

huống về Luật Hôn 

nhân và gia đình. 

+ Thảo luận theo chủ 

đề giảng viên giao. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu dưới sự hướng dẫn 

của giảng viên phần 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

8.2.1, 8.2.2, 8.2.8 

chương 8. 

+ Chuẩn bị nội dung 

thảo luận theo yêu cầu 

của giảng viên. 

+ Lấy một số ví dụ 

thực tiễn 

9 

CHƯƠNG 9.  LUẬT LAO ĐỘNG 

Mục tiêu chương: Hiểu được sự cần thiết 

của Bộ luật lao động, trình bày được: Hợp 

đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, 

trách nhiệm vật chất, tranh chấp lao động 

và bảo hiểm xã hội. Liên hệ thực tế trong 

việc chấp hành pháp luật Lao động hiện nay 

ở nước ta. 

Nội dung cụ thể: 

9.1. Khái niệm Luật Lao động  

9.1.1.  Khái niệm 

9.1.2. Đối tượng điều chỉnh  

9.1.3. Phương pháp điều chỉnh  

9.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động 

9.1.5. Quan hệ pháp Luật lao động  

9.2. Các chế định cơ bản của Luật Lao động  

9.2.1. Việc làm và học nghề  

9.2.2. Hợp đồng lao động  

9.2.3. Thoả ước lao động tập thể  

9.2.4. Tiền lương 

9.2.5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

9.2.6. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất  

9.2.7. Bảo hộ lao động  

9.2.8. Bảo hiểm xã hội 

9.3. Địa vị pháp lý của công đoàn  

9.3.1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người lao động 

9.3.2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục 

người lao động 

9.4. Tranh chấp lao động 

9.4.1. Khái niệm và các nguyên tắc giải quyết 

9.4.2. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh 

chấp lao động cá nhân 

9.4.3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh 

chấp lao động tập thể 

03 

(03LT, 

0TH) 

 

Thuyết trình, vấn 

đáp, trực quan, thảo 

luận nhóm. 

- Giảng viên: 

+ Giảng giải các nội dung 

+ Trực quan tình huống 

thảo luận về quyền và 

nghĩa vụ của người lao 

động và người sử dụng 

lao động. 

+ Phân tích, lấy ví dụ 

về bảo hiểm xã hội. 

+ Nhận xét, đánh giá 

phần thảo luận của sinh 

viên và thực hiện nhiệm 

vụ về nhà. 

- Sinh viên: 

+ Đọc tài liệu [2] tr. 

104-123, [5] tr. 85-92. 

+ Lắng nghe, quan sát, 

ghi chép và  phản biên. 

+ Thảo luận tình 

huống, lấy một số ví dụ 

liên hệ thực tiễn. 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

10 

CHƯƠNG 10. LUẬT PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG 

Mục tiêu chương: Trình bày được khái 

niệm Luật phòng chống tham nhũng, 

nguyên nhân và tác hại của tham nhũng, ý 

nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng 

chống tham nhũng, trách nhiệm của công 

dân trong phòng chống tham nhũng. Liên 

hệ thực trong việc tuyên truyền pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng của công dân. 

Nội dung cụ thể: 

10.1. Khái niệm tham nhũng 

10.2. Đặc trưng cơ bản của tham nhũng 

10.3. Các hành vi tham nhũng và tội 

phạm tham nhũng 

10.3.1. Tham ô tài sản 

10.3.2. Nhận hối lộ 

10.3.3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản 

10.3.4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 

10.3.5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm 

vụ, công vì vụ lợi 

10.3.6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 

ảnh hưởng tới người khác để trục lợi 

10.3.7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi 

10.3.8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được 

thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn 

để giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi 
10.3.9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng 

trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi 

10.3.10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi 

10.3.11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì 

vụ lợi 

10.3.12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao 

che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì 

vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc 

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án vì vụ lợi 

10.4. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng  

10.4.1. Nguyên nhân của tham nhũng 

10.4.2. Tác hại của tham nhũng 

10.5. Ý nghĩa tầm quan trọng của công 

tác phòng, chống tham nhũng 

10.5.1. Phòng, chống tham nhũng góp phần bảo 

05 

(05LT, 

0TH) 

 

Thuyết trình, vấn đáp, 

trực quan, nêu vấn đề 

kết hợp với phương 

pháp động não. 

- Giảng viên: 

+ Giảng giải các nội dung. 

+ Nêu vấn đề cần giải quyết. 

+ Giao bài tập cho các nhóm 

+ Hướng dẫn sinh viên 

tự học, tự nghiên cứu. 

+ Nhận xét, đánh giá.  

- Sinh viên: 

+ Đọc tài liệu [2] tr.124 

-144, [6] tr. 8-28. 

+ Tập kích não về vấn 

đề giảng viên đưa ra. 

+ Sinh viên tự nghiên 

cứu theo hướng dẫn của 

giảng viên phần 10.3. 

+ Lắng nghe, ghi chép và 

giải quyết các vấn đề 

giảng viên đã đưa ra. 

 

CĐR 1.2; 

CĐR 2.1; 

CĐR 2.2; 

CĐR 3.1; 

CĐR 3.2. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ  
Phương pháp  

dạy - học 

 CĐR  

học phần 

vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

10.5.2. Phòng, chống tham nhũng góp phần 

tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời 

sống Nhân dân 

10.5.3. Phòng, chống tham nhũng góp phần 

duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm 

lành mạnh các quan hệ xã hội 

10.5.4. Phòng, chống tham nhũng góp phần 

củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ 

và pháp luật  

10.6. Trách nhiệm của công dân trong 

phòng, chống tham nhũng 

10.6.1. Trách nhiệm của công dân (bình 

thường) trong phòng, chống tham nhũng 

10.6.2. Trách nhiệm của công dân là cán bộ, 

công chức, viên chức trong phòng, chống 

tham nhũng 
 

 

 

 

 


